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Quê quán: Xã Thuận Đức, huyện Hương Thủy, thành phố Huế.
Sinh năm 1928.
Chức vụ: Tham gia Việt Minh từ tháng 3 năm 1945. Sau Cách mạng tháng Tám tham gia Đội Tuyên truyền xung phong Việt Minh Trung Bộ. Tham gia dạy Bình dân học vụ. Khi nổ ra Toàn quốc kháng chiến tham gia Đội Tuyên truyền kháng chiến ở Huế. Năm 1947 là Bí thư Phụ nữ Cứu quốc huyện Phong Điền. Từ năm 1953 công tác tại Phụ nữ Liên khu 4. Tham gia công tác địch vận.
Phỏng vấn ngày 14 tháng 5 năm 2010, tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương.

[Bà 222 tuy tuổi đã cao nhưng còn khá khỏe mạnh và minh mẫn. Bà tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ chân thành, vui vẻ, thoải mái. Chồng bà đã mất. Bà hiện đang sống với gia đình người con trai cả và hai cháu. Gia đình bà theo quan sát thì kinh tế có phần khá giả, sung túc].

Đấy chúng cháu là ở bên Hội Sử học Việt Nam thì có cái chương trình đi sưu tầm tư liệu về cái thời gian kháng chiến chống Pháp, mà hoạt động của các bà trong lúc đấy, thì có được giới thiệu đến bà, thì trước hết là xin hỏi tên bà, bà tên là gì ạ?
Tôi tên là 222, nhưng mà bây giờ trong chứng minh thứ thì bỏ chữ Thị còn cái chữ XX thôi.
Thế là bà sinh năm bao nhiêu?
Tôi sinh ngày 15 tháng giêng năm 1928.
Thế là quê mình ở đâu bà nhờ?
Quê của tôi, chính quê là ở ngay giữa thành phố Huế, thì hồi xưa cái nhà tôi là ở, gọi là cái phường Phú Hòa, của, nó trực thuộc của thành phố luôn, còn quê quán ở trên Thuận Đức, thế nhưng mà bây giờ cái Thuận Đức nó cũng là một cái phường của thành phố Huế, ngày xưa là thuộc huyện Hương Thủy, bây giờ cái, cái gốc quê hương của tôi là, như là hồi Thanh Hóa rồi lại vào đi theo chúa Nguyễn đấy, là vào trong này là khai phá, thì là có, cái làng quê của tôi đấy là một cái làng có tên gọi là làng Tụ Dinh, nghĩa là dân tụ lại đó, nhưng mà không có đất, mà có lý trưởng đàng hoàng, nhưng mà tự cai quản lấy, là không chịu ngụ cư mà, thì là cai quản lấy, xong thì cũng nộp thuế cho cái tổng Cư Chánh, thuộc cái huyện Hương Thủy (cười) làng tôi thế.
À thế trước hết là xin bà kể sơ qua về cái hoàn cảnh gia đình nhà mình cái hồi bà còn nhỏ đấy, các cụ nhà mình là làm cái nghề gì ạ?
Nhà tôi thì là, tôi là con nhỏ sau đấy, cho nên mà, khi mà tôi mà lớn lên đi học thì cha mẹ tôi cũng có tuổi rồi, hồi xưa các cụ đẻ ra tôi đến thứ sáu là có một người em sau nữa là hết, cho nên khi mà, ngày xưa là các cụ phong kiến, cho nên cha mẹ ít gần gũi con lắm, đặc biệt là con gái đấy, mà ở cái xứ Huế đó thì là cha mẹ, mẹ dạy đấy là con đi cúi mặt xuống đất, về cất mặt lên trời, là không có nhìn qua, nhìn về chi hết, nghiêm trang lắm, mà không được phép giao thiệp hay chơi với ai, thì đấy, không phải tự do như là thanh niên bây giờ (cười), thế là cũng cứ làm một cái người con gái hiền lành, đi thì đến lớp thì là học là chăm chỉ kỷ luật, về nhà thì ở trong nhà thôi.
Thế lúc nhỏ là bà đi học ở đâu?
Lúc nhỏ khi tôi học cấp một, tôi học ở cái trường ở trong thành Huế, là trường nữ thanh niên Huế đó, nhưng mà sau đến khi tôi lên học kỳ hai của lớp, hồi xưa là gọi là lớp nhất, đấy, tức là cái cuối cấp một bây giờ đấy, thì tôi qua học trường Đồng Khánh, rồi xong tôi thi vào, thi tuyển vào trung học trường Đồng Khánh, ngày xưa trường Đồng Khánh ở Huế đấy, là một cái trường nữ sinh thôi, toàn là nữ thôi, mà có nội trú, thì những người nhưng mà bọn tôi không được học, không được ở nội trú.
Nhà mình ở đấy mà, đúng không?
Là vì cái trường này ở đấy, còn cái trường nữ sinh Đồng Khánh Huế đấy, là dạy học sinh tất cả các cái tỉnh Trung Bộ, thế thì con gái mà ở các cái tỉnh khác đấy đến Huế học đấy, thì được ở nội trú ở trong trường, thì là cái nội trú người ta tổ chức rất là chặt chẽ, mà rất là tổ chức, kỷ luật tốt lắm, thế thì giáo dục, quản lý rất tốt, cho nên là bao nhiêu khóa, từ khi thành lập trường, cho đến 45 là ở trong trường không hề xảy ra một cái chuyện gì hết, mà ngày xưa người ta rất sợ về cái vấn đề quan hệ nam nữ đấy, nhưng mà ở trong cái trường học đấy thì lại rất tốt, nên cha mẹ gửi con vào cái trường đó rất là yên tâm, còn bọn tôi thì là ở ngay tại Huế cho nên là chỉ đi về thôi, thì sau này đấy, thì gia đình tôi có gửi cho học nghĩa là bán trú, tức là có ở lại bữa trưa đó, xong rồi, học xong chiều là về, đấy, chứ không ở trong trường.
Bà ở Huế như thế thì cái lúc mà Nhật đảo chính Pháp mùng 9 tháng 3 năm 45 đấy bà, thì bà có được chứng kiến cái việc gì không?
Khi đấy thì, Nhật đảo chính thì đêm đấy, thì bọn tôi đi học về không biết gì cả, à thì là nghe đồn thế, sau sáng đấy thì lại không dám đi học nữa, thì sau đấy mấy hôm thì là cũng có thấy người đi học, thì nó ổn định lại, thì tôi có học được tháng 3, tháng 4, tháng 5 nữa, được vài tháng đấy thì có Nhật dạy, Nhật nữa.
À thế ạ, tức là Nhật dạy nữa ạ?
Thằng Nhật cũng có dạy một môn thằng Nhật thôi.
Tức là người Nhật dạy?
Thằng Nhật hắn tên rõ ràng, hắn tên thằng Ai chép si (cười), thế, thì bọn tôi khi đấy là biết Nhật, chứ lúc đầu cũng không biết chi cả, thì ấy thì cũng cứ nghe, thì người ta đi học thế thì cũng cứ theo, thì thấy là, nhưng mà lại thấy là các cái, khi mà tôi lên trung học đấy, mà cái thời đấy lên, cái khi mà học tiểu học đấy thì mình học chữ quốc ngữ, xong rồi đấy là mình có hcọ tiếng Pháp, thì học những cái như là từ vựng đấy Mô ca bô loe này, là học từng tiếng, từng tiếng thế, sau này học ít ít sơ sơ thôi, thế mà học đấy, mình vừa, mình vẫn học tiếng quốc ngữ, mà mình vẫn học theo tiếng Pháp, một số giờ tiếng Pháp. Nhưng mà khi mà đậu tiểu học rồi, lại thi vào, thi tuyển vào trường Đồng Khánh, khó lắm, trường đấy là chất lượng lắm mới được, thế thì như thế mà những học trò mà trúng tuyển là có chất lượng mới vào được trường Đồng Khánh, thì khi đó lên, lên trung học rồi đấy, thì học hoàn toàn là bằng tiếng Pháp tất cả các môn toán, lý, hóa, văn, sử, địa là chi tiếng Pháp hết, học ra, ra học thể dục cũng hô bằng tiếng Pháp luôn.
Giáo viên Pháp dạy mình à bà?
Giáo viên Pháp dạy mình, toàn là mấy bà đầm là dạy.
Trường đấy là có thầy giáo dạy không ạ, hay là chỉ cô giáo dạy thôi ạ?
Có thầy giáo, thì cũng có thầy giáo dạy, thế sau này thì Tây, sau này thì có chen vào một số người Việt Nam, thì tôi học là có thầy Tôn Thất Thi là dạy toán này, thì có hai cô, là cô, cô tên cô Thanh, cô Thể, thì mấy cô là giờ chết hết rồi, còn có học cả, học cả nấu ăn, học cả may vá, thêu thùa đấy, đan lát, rồi học cách quản lý gia đình là cũng có.
Gọi là nữ công gia chánh đấy?
Vâng, gọi nữ công gia chánh, nữ công gia chánh là rồi, nhưng mà quản lý gia đình, ví dụ như mình là tổ chức cái gia đình mình đấy, mình quản lý cái gia đình mình, ngân sách như thế nào, chi tiêu, cách chi tiêu, phân bổ như thế nào là nó dạy rất là tốt.
Học kỹ càng nhờ?
Khi một người con gái mà đi ra, mà học hết trung học rồi, đi ra, nghĩa là anh có thể quản lý gia đình, nuôi dạy con cái, còn anh đi làm việc đấy, anh cũng được ra làm cái hàng cán bộ trung cấp đấy.
So với học bây giờ là hơn đấy bà nhờ?
So học bây giờ thì thiết thực hơn nhiều, không những có việc mà ra có cái tư cách, có cái tư thế đàng hoàng của một cái người công chức.
À thế bà là được giác ngộ cách mạng như thế nào?
Thì tôi cái hồi mà trong gia đình tôi đấy, thì tôi có một người em con chú, em tuy là con chú nhưng mà lớn tuổi hơn tôi, bằng tuổi anh cả tôi đấy, thì ông ấy là, là bị bắt cùng thời với ông Tố Hữu đây này, rồi sau bị tù về rồi sau nó lại bắt đi an trí ở trên chỗ Đắc Lây, Đắc Tô ở Tây Nguyên đấy.
Ông ấy tên là gì đấy ạ?
Ông tên là ông Nguyễn Trường Châu, mà bây giờ ông chết rồi, còn trước khi ông chết đấy, ông là Thiếu tướng Chánh an tòa án quân sự.
Thế bà được ông em họ đấy giác ngộ?
Ông em họ đấy á, thì cái khi mà trước, trước đảo chính thì ông ấy lại được thế nào đó, ông ấy về ông ở trong nhà tôi, thì ông này á thì nhà ông ấy nghèo, nhà tôi thì là khá giả hơn, cho nên cái ông cụ tôi là bác ruột, thế ông ấy cưu mang con cháu, thì ông ấy cũng, ông cụ tôi đấy, ông cũng rất là ủng hộ cách mạng, cho nên khi mà con cháu đi, thì ông ấy ở trên nhà đây ăn, ở, với hồi trước là ông ấy đi học nghề, thì ông ở trong nhà thì cha tôi nuôi, thì đến khi ông bị bắt ngay tại trong nhà tôi, anh, chị, em chú bác ruột đấy, hồi xưa rất là gắn bó lắm, cho nên khi ông bị bắt đấy, bọn tôi rất là buồn mà rất là tức tối giận dữ, mà tự nhiên ở đó có cái tình máu mủ mà mình có cái tình yêu nước. Cho nên khi tôi ở trường mà đi, đến lúc học sử ký ngày xưa quân Tàu sang đánh rồi ấy đó thì tức tối lắm. Thế đến khi ông ấy bị bắt, bị tù rồi sau ông đi an trí ở trên Đắc Lây, Đắc Tô về, thì ông ấy về á, là gần cái đảo chính, thế thì ông mới chuyện với ông anh ruột tôi, ông anh ruột tôi lớn, thì bằng tuổi ông ấy, cho nên ông ấy cho là lớn hơn, biết hơn thì ông mới trao đổi, thì tôi ngồi tôi nghe, là tôi thấy, sau tôi nghe nói rằng những cái tỉnh ngoài này được giải phóng, giờ mình nổi dậy để đánh đuổi Tây, Nhật, thế thì tôi thắc mắc, tôi hỏi ông tại sao mà có cái chuyện đó mà không nói cho tôi nghe. Thế khi đấy tôi cũng là, tôi học cuối cấp hai rồi, đỗ trung học rồi thì tôi cũng 17, 18 tuổi rồi, thế tôi cũng ấy, tôi nghĩ là tôi không còn trẻ con, thì ông ấy hồi xưa là ông nghĩ tôi con gái mà, cho nên là không dám động tới, sợ trong nhà là không cho phép, cho nên sau ông thấy tôi hăng hái nhiệt tình quá, thì ông mới giao trách nhiệm cho tôi là đi tổ chức những cái bạn bè quen của tôi đấy, thế là tôi bắt đầu tham gia từ tháng 3 năm 1945.
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Thế là đến Cách mạng tháng 8 năm 45 thì bà có đi tham gia cướp chính quyền ở đâu?
Có, thì như thế là tôi ở cái chỗ, khi đấy là không kể chi là cái địa phương đâu, thế nhiều người bây giờ tôi thấy là, ví dụ như tôi có cái bà bạn trong mà bữa trước cũng là tiền khởi nghĩa, mà bà hoạt động cùng với tôi, thì mấy ông bây giờ nói, nếu như hồi đấy á, mà có tham gia cái chức vụ gì thì bây giờ thì mắc chi là tôi làm cho, thế nói bây giờ các ông trẻ tuổi sao lại không biết, hồi đó những người mà không có chức vụ chi, mới là tiền khởi nghĩa, mà khi mà đã có chức vụ rồi á, là người ta đã đánh trống ghi tên hết rồi, không có đâu, mà những cái người trẻ tuổi như bọn tôi, khi đấy là người ta, thì tôi trẻ tuổi, tôi đi tập hợp những người khác, khi mà đến khi mà cướp chính quyền rồi thì tôi lại tiếp tục đi làm cái ấy, thế còn cái chuyện chi mà chưa ai làm thì người ta sai tôi đi làm.
Nhưng cái hôm mà cướp chính quyền Cách mạng tháng 8 đấy bà, ở trong Huế đấy, thì bà đi giành chính quyền ở thành phố Huế à?
Vâng, à thì để tôi nói này, mà còn cái người khi mà đã đi vận động, có đội ngũ đi tham gia cướp chính quyền, đi diễu hành rồi đấy, rồi sau khi người ta tổ chức là Thanh niên Cứu quốc, Phụ nữ Cứu quốc những này kia đấy, rồi tự vệ rồi đó, thì người ta chọn những cái người mà lớn tuổi, rồi những người mà đã đi làm ăn được rồi đấy, chứ họ không lấy cái loại học sinh như bọn tôi. Thế cho nên khi mình giác ngộ trước người ta, nhưng mà đến khi mình không có chức vụ, mà khi đấy không ai nghĩ chi cái chuyện chức vụ là làm Bí thư Phụ nữ này, hay là chi thì tôi thì chỉ làm cái thư ký Phụ nữ, để mà thư ký để mà lo làm, còn là Bí thư thì là họ đi, họ lớn rồi, họ đi tham gia nói, hay ra ngoài chợ, họ đi vận động, thì để mấy người đó họ làm, vì họ quen biết nhau, làm ăn với nhau, còn mình cái chỗ nào mà cần thì mình hãy đi, cho nên sau đó rồi đấy, thì đi tham gia cướp chính quyền, đi diễu hành, đi cái mít tinh mà 23 tháng 8 đấy, đó, thì xong rồi thì đến qua tháng 9 đấy là khi đấy cái bà em ông Đào Duy Anh là bà Đào Thị Kim Đính đấy, mà bà chết rồi đấy, thì là bà ấy thì tổ chức bọn tôi, cũng liên hệ mà, thì bà bảo bây giờ đấy, bay đi vào cái đội Tuyên truyền xung phong Việt Minh Trung Bộ, của ông Đào Duy Dếnh đấy làm đội trưởng, mà do ông Nguyễn Chí Thanh đấy là đề xướng ra là phải tổ chức cái đội này. Vì sao mà tổ chức cái đội này, là khi đấy á, chín lăm phần trăm người dân, nông dấn đấy, là mù chữ, mà mình không có nhưng mi cờ rô mà chi đây có cái gọi là cái loa phóng thanh, mà ở cái góc Tràng Tiền đó lại là cái nhà Thông tin, hồi đấy là ông Hải Triều đó, ông Hải Triều là ông bố ông, ông bố cái gì đấy, quên cả tên ông ấy rồi, là cha ông Nguyễn Khoa Điềm, quên, ông Hải Triều là cha ông Nguyễn Khoa Điềm đó, hồi đó là làm Giám đốc Thông tin tuyên truyền, mà có cái loa phóng thanh đó, được một chỗ đó thôi, còn nữa là ở các cái nông thôn, của các cái tỉnh Trung Bộ đấy, là không ai đem cái đường lối chính sách của Đảng mà đến cho người ta biết hết đâu, người ta không biết gì cả, cho nên mới thành lập cái Đội Tuyên truyền xung phong Việt Minh Trung bộ, do ông Đào Duy Dếnh đấy, làm đội trưởng, mà cái chủ trương đó là cái chủ trương của ông Nguyễn Chí Thanh, thì bọn tôi khi đấy á, những học sinh mà từ trên dưới Đíp lôm đấy, bằng Thành chung đấy, mà có những ông đấy, là cũng năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, tú tài chi đó, hoặc là tú tài rồi, thì ít thôi, nhưng mà đậu Đíp lôm rồi, hoặc là đang học đệ tam, đệ tứ rồi vân vân, thì đi vào cái Đội Tuyên truyền xung phong đấy. Cái Đội Tuyên truyền xung phong đấy á, thì nó làm cái nhiệm vụ tức là đi tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Việt Minh, mà cụ thể là có ba vấn đề, một là chống giặc đói, hai là chống giặc dốt, ba là chống giặc ngoại xâm, chống giặc ngoại xâm bây giờ là hắn khởi hấn Trung Nam Bộ đấy này, là đang ấy, thì mình đi tuyên truyền cái âm mưu giặc, thì nó chiếm đóng một, tàu của nó vào ở chỗ Nha Trang rồi các cái tỉnh mà cực Nam Trung Bộ đó, thế thì mình lại đi tuyên truyền cho người ta hiểu, hiện nay dân mình đấy, là phải thoát cái nạn đói 45 đấy, thì bây giờ là phải tăng gia sản xuất, để mà đẩy mạnh cái việc trồng trỉa lúa gạo, hoa màu rồi để mà cứu đói, thì đi tuyên truyền giải thích cho người ta.
Lúc đấy bà đi là ở chỗ nào?
Tôi đi thì là đủ, bây giờ thì là không còn nhớ cụ thể từng cái vùng đấy, nhưng chỉ nhớ ít thôi, nhưng mà tất cả các cái huyện, tất cả những cái huyện, những cái xã nhiều ở trong các cái huyện ở tỉnh Thừa Thiên này, Phong Điền, Quảng Điền, rồi là Hương Trà, Hương Thủy, Phú Vang, Phú Lộc này, rồi đi ra Quảng Trị, Quảng Bình, ra cho đến phía ngoài Thanh Hóa đây nữa, còn đi, cũng có đi vào, đi vào ở trong Quảng Nam, Quảng Nghĩa, Bình Định, cho đến Nha Trang đến trong Phú Yên đấy là bọn tôi cũng đi đó rồi. Thế thì đi, cứ, cứ có, họ chia ra là mấy chục cái tiểu đội đó, thì một tiểu đội là năm, sáu người gì đó, có khi bọn tôi khi đấy là đương còn ít tuổi quá mà, thì vẫn còn dại, học sinh mà, hồi đấy là học sinh như tôi nói với anh đấy, là không có, không có được giao thiệp nhiều, không có quan hệ ruộng rãi, cho nên còn nhút nhát đấy, mà còn ấy lắm, thì đi có khi là có các cái anh lớn lớn, đi hai tiểu đội nhau, tiểu đội tôi, tiểu đội nữ, hay đi với cái anh Dương Phùng, bây giờ anh mới chết đây này, anh Dương Phùng trước anh làm Giám đốc Nhà máy thuốc lá Thăng Long.
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Đi với các ông ấy để kèm cặp mình đấy?
Ừ, để rứa, để mà hỗ trợ nhau đó, thì là bọn tôi đi đấy, thì là có khi mà nói năng đấy, thì không có mạnh dạn bằng các anh họ lớn, như anh Phùng đấy, anh đã đi làm thừa phái rồi mà, thì anh ấy mạnh dạn, anh ấy khôn ngoan, lớn tuổi hơn, còn bọn tôi thì còn rụt rè, thì ông ấy diễn thuyết thì tốt hơn, nhưng mà ông ấy đóng kịch thì thua bọn tôi, ông ấy hát hò thì thua bọn tôi, mà kể cả cái Đội Tuyên truyền xong phong đó, là đi đóng kịch này, diễn thuyết này, rồi là đóng kịch này, hát hò này, rồi là đi tuyên truyền vận động người ta đi dạy hát cho trẻ con, để mà phổ biến rộng rãi các cái bài hát cách mạng này.
Những lúc mà mình đi tổ chức những cái hoạt động như thế thì mình lấy quỹ ở đâu ra để mình hoạt động ạ?
Mà thì để tôi nói anh, tức cười, là bây giờ tôi tức quá là tôi cho mấy cái anh mà mượn cái cuốn sách Tuyên truyền xung phong của tôi, trong đấy có nhiều cái tài liệu lắm, nhưng mà bọn tôi đi hồi đấy á, thì là cái, làm chi mà có quỹ đâu chi, có tiền đâu. Tiền thì là, muốn chi thì chi, mà cái hồi hoạt động bí mật, bọn tôi toàn đi quyên góp, đóng góp hết, thế là một. Hai nữa như tôi đây, có nhiều người đấy, thì là ở nhà hồi đấy tên cái Việt Minh Trung Bộ đấy, là có những cán bộ là ở đó, chứ không phải là người ta thoát ly là người ta giỏi hơn mình đâu, nhưng mà mấy cái người đấy đi đó là phải cho họ ăn, còn bọn tôi thì con nhà khá giả, là ăn cơm nhà đi vác ngà voi (cười).
Thế là mình tự túc hết?
Đấy, cho nên sau này mà cứ nói là chưa thoát ly vào cơ quan thì là thua người ta.
Thế ví dụ như bà đi tổ chức diễn kịch các thứ thì trang phục các thứ thì mình lấy tiền đâu mình mua ạ?
Đã làm chi mà có trang phục, thì là cứ sáng kiến ra, nếu như cái áo, quần Tây thì phải đi kiếm, đi mượn đâu đó, còn làm chi mà có son phấn không có chi cả, thì làm một cái giấy mà, cái bao hương đấy, cái giấy mà đỏ đỏ đấy thì là quẹt, quẹt ra bồi ra thế này.
Làm son đấy?
Thì cho đó là son đấy (cười), chứ làm chi có phấn. Thế còn là cái phấn đấy, phấn rôm của trẻ con, hồi đấy thì đã có phấn rôm rồi, thế là muốn có phấn thì cho một tí phấn rôm (cười).
Làm phấn trắng, đánh phấn bôi son đấy?
Đánh phấn bôi son đấy, đấy, lông mày muốn kẻ lấy cái cục than đấy, cho đến sau này, đến năm 50 nó cũng thế thôi, khi đó vẫn chiến tranh.
À thế sau Cách mạng tháng 8 thành công xong thì phụ nữ ở Huế ăn mặc thế nào bà, có khác cái thời trước nhiều không, con gái Huế đấy?
Ở Huế thì là nó không khác mấy, vì là cái nơi mà cố đô, cái nơi cái nề nếp phong kiến lắm, mà tôi đấy, bây giờ tôi mới mặc cái áo ngắn tay này, mà anh vô mà tôi tiếp như thế này là mất lịch sự lắm đây. Chao ôi nhà tôi ngay xưa con gái vào đấy, thì là, khi mà lao động trong nhà đấy là phải rất gọn gàng, cái quần đây là sắn vo lên trên đây là ngồi giặt quần áo, nhưng mà có một cái người bà con, họ hàng, một cái người quen biết vào, bước vào nhà mình thì là lập tức á, là phải giũ cái quần này xuống, chứ không được ấy, mà hai mà chạy vô lấy cái áo ra chào người ta, xong rồi mới lại đi vào lại làm việc, chứ không phải được ngồi như thế là sắn quần lên, mà mặc cái quần sắn đó mà lên chào người ta, không được, đấy vô lễ không được, mà nếu chú, bác, cô, dì mà đến, thì lên đó dạ thưa chú, thưa bác, thưa dì gì đó, con chào di, chào chú xong rồi thì mới đi vào. Cho nên khi đấy là nề nếp lắm, mà tôi lập tức tôi ở trong nhà buổi trưa mà nắng thế này kia, là quạt là mặc áo ngắn, nhưng mà khi mà đã đi ra khỏi cái cửa lớn của mình ra đường đấy, là bao giờ cũng mặc áo dài ở ngoài.
À thế cái lúc mà bà tham gia cái Đội Tuyên truyền xung phong Trung Bộ đấy, thì các cụ nhà mình có phản đối việc mình đi không, bởi vì mình là phụ nữ?
Dạ không, khi đấy thì là tất cả mọi người như thế cho nên gia đình tôi, mà cha mẹ tôi, trong nhà có người hoạt động cho nên khi mà, rất là cũng hộ cách mạng, vì rất là tin tưởng, thấy là cách mạng người ta rất là đứng đắn, rất là đàng hoàng, cho nên khi đấy, bởi vì tôi là con gái thì là không được phép đi, không bao giờ tôi được phép đi ở lại nhà khác, ngủ lại qua đêm, là không được, nhưng mà vì tôi có ông em ruột đó, thì cha mẹ tôi là rất thương ông này, mà tin tưởng ông này là ông ấy tốt, mà đi làm cách mạng là đứng đắn, cho nên là khi là, ông ấy là lên xin phép cho tôi đấy.
Tức là như kiểu là người bảo lãnh đấy?
Ừ, người bảo lãnh, ông nói rằng là, lên nói với mẹ tôi, thưa bác cho chị 222 hôm nay đi học cái này, cái kia, mẹ tôi hỏi, thế chị đi với ai, nói là đi với cháu, thế là tôi được đi. Rồi sau đấy là hoạt động lần, lần người ta quen dần lên đấy, thế đến cái khi mà tôi đi hoạt động thế thì tôi phải đi thoát ly nhà, thì là biết, cha tôi biết đấy, là đi như thế là từng tiểu đội, mấy chị em gái với nhau thôi, cho nên khi mà cho phép đi.
À cái Đội Tuyên truyền xung phong đấy, ví dụ như cái nhóm của bà, thì chỉ là nữ đi với nữ à, nam đi với nam à?
Vâng, thì có một cái tiểu đội hoàn toàn là nữ đấy thì đi với nữ, nhưng mà hai tiểu đội cùng đi với nhau, đến khi đến mà mượn nhà dân, mà thường thường bọn tôi ở ngoài cái đình, cái chùa, thì là mỗi người là mỗi góc, nhưng mà ngày xưa, cho đến cái hồi mà kháng chiến nghĩa là nghiêm lắm, không có ấy, vì con gái người ta cũng tự biết giữ gìn, mà con trai mà có học hành như thế, là người ta phải tự giữ gìn cái tư cách đạo đức của người ta, không dám, mà đi theo cách mạng, những cái chuyện đấy người ta kiểm điểm gay gắt lắm, không được phép, không ai được phép.
À cái lúc đấy thì mình tổ chức cái diệt giặc dốt như thế nào bà?
À còn khi đấy á, thì ở từng địa phương đấy, khi mà tôi mới lên làm như thế, mà tôi tham gia từ trước nữa đấy, là tôi có tham gia Bình dân học vụ, cho nên khi mà đi dạy, khi đấy là cũng còn đi học đấy. Nhưng mà hồi đấy ở Huế là có ông Tôn Quang Phiệt, ông ấy phụ trách Truyền bá quốc ngữ đó, thì cha tôi là một cái người rất là ủng hộ những cái việc mà khai phá cái tiến bộ, mà để dạy cho những cái người nghèo khổ mà người ta không biết đọc, biết chữ, biết viết. Hay trong nhà tôi là cũng có vài cái người giúp việc, thế cha tôi đấy là cho người ta đi học Truyền bá quốc ngữ đấy, cho cái người đấy đi học Truyền bá quốc ngữ, thì cha tôi thức để mở cửa cho họ, thế nếu mà bọn tôi mà đi học, hay mẹ tôi nhiều khi đi xem ca, ca Huế này, hay đi xem hát bội hay gì đấy, nhiều khi cha tôi cũng không quan tâm, nhưng mà đi cho mấy chú trong nhà giúp việc đấy mà đi học truyền bá quốc ngữ, thì cha tôi lại rất khuyến khích, thế thì ở trong nhà tôi có một cái ý thức đấy đối với những cái người lao động đó thì tốt.
Bà là cũng có tham gia dạy Bình dân học vụ à?
Có.
Bà dạy lứa tuổi nào?
Bình dân học vụ thì bất cứ cái lứa tuổi, mà người lớn rồi nhiều những cái người mà cả đời người ta không có biết cái chữ nghĩa chi hết đấy, tôi dạy, tôi nhớ tôi dạy ở cái chỗ đó là, hồi đó là cái chỗ sau này của Nhật mà gọi là Đê năng phu si, nó ở cái chỗ bờ hồ mà gần ngay chỗ, hồi xưa là Phác ma xi Am be, hiệu thuốc Am be ở cầu Tràng Tiền đấy, thì cha tôi là khuyến khích tôi là đi dạy Bình dân học vụ, để giúp cho người ta, cho dân mình đấy, thoát, thoát cái dốt.
Lúc đấy là có trường lớp gì không bà?
Bình dân học vụ mà trường lớp chi, người ta cũng mở ra là lớp, là lớp, là mượn một cái chỗ, cái chỗ người ta cho dạy mà hồi đó bọn tôi đi dạy thì chỉ biết đi dạy thôi, nhưng mà người ta cũng có những cái phòng đấy, thì cũng ngồi, có ghế rồi thì cũng ngồi tạm, tạm rứa thôi, vì là mình cũng không biết ai với ai hết, mình thấy người ta ấy thì mình cứ dạy, người ta bảo dạy i tờ có móc cả hai, mà i ngắn thì có chấm, tờ dài thì có ngang, thì mình chỉ lên mình cũng dạy cho người ta như thế, mình bày cho người ta viết thế này kia, đấy.
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Có phải mình lấy cái chương trình của Truyền bá quốc ngữ để mình chuyển sang Bình dân học vụ không ạ?
Thì cái truyền đó là lúc đầu là Truyền bá quốc ngữ đó, thì sau này là Bình dân học vụ thì sau này mình cướp chính quyền rồi, thì cái khi mà dạy Bình dân học vụ đấy, thì làm những cái cổng này, làm cái cổng này, ai mà biết chữ rồi đấy thì cho đi, còn nếu mà ai mà chưa biết chữ thì bắt đứng lại học, thế (cười).
Tức là nếu mà không đọc được thì là không cho vào?
Ừ, không đọc được thì là không cho đi, thì đứng lại học, hay là không được đi qua cái cổng đó.
Cái lúc bà đi dạy như thế là thường thường học vào buổi nào trong ngày?
Hả?
Học vào buổi nào, buổi tối hay buổi sáng?
Buổi chi, ở người đấy thì là cứ mỗi khi đi, thì mình cứ, đi qua, đi lại thì người ta có làm những cái cổng người ta đóng, thì cũng có, nhưng mà sau này học Bình dân học vụ ở quê tôi thì không, không lâu, là vì hắn đánh nhau mà, thế cũng có thời kỳ, thời kỳ đó thì tôi đã đi Tuyên truyền xung phong rồi, tôi tháng 8, với tháng 9 tôi đi Tuyên truyền xung phong rồi, chứ tôi không tham gia cái này nhiều, mà tôi đi khắp các cái tỉnh của Trung Bộ rồi.
Lúc đấy mình đi các tỉnh như thế thì mình có phương tiện gì để đi không ạ?
Đi thì cái hồi đấy đấy, thì chỉ có hai cái chân mà đi thôi, chứ có cái gì, mà đi lên trên tàu, thì khi đấy là hỏa xa của mình mà đi, không có tiền túng gì hết, thì bọn tôi cứ đi lên tàu rồi mà họ thấy cái cờ đuôi nheo đây rồi á, là họ biết cái Tuyên truyền xung phong đi trống kèn, hát hò, rồi là họ biết cái người ni đi làm nhiệm vụ, thì là họ tôi đi lên được tàu, lên trên tàu cũng tuyên truyền ở trên tàu, thế dưới nhà ga mà chờ đợi thì tuyên truyền ở chỗ nhà ga, thì gặp đâu thì tuyên truyền đấy hết. Mà hồi đấy cái khi mà đang còn ba cái tụi Nhật đấy, tụi đấy cũng ghê lắm, nhiều khi cũng bắt tụi tôi vô đó, mà có  một cái thời mà nó đương còn ấy đấy, nó bắt được, mà có nhiều cái đồng đội của tôi đấy, nó bắt rồi nó giữ rồi này kia lôi thôi, có khi nó đánh đập, còn tôi thì chưa bị lần nào.
Thế bà làm cái Tuyên truyền xung phong đấy thì được mấy năm?
Làm tuyên truyền, cái Đội Tuyên truyền xung phong đấy nó chỉ thành lập cái năm, tháng 9 năm 1945, cho đến tháng 5 năm 1946 là giải tán, nhưng mà cái Đội Tuyên truyền xung phong này á, là hắn có mấy chục cái đội, là có hơn 50 cái đội, mà nó đi khắp nơi, cho nên khi á, là bây giờ vừa rồi là ở trong Huế đấy, thì bây giờ cái Trung Bộ giải tán rồi, nhưng mà cái Huế đấy, thì là trước đây ông Vũ Thắng đấy ông ấy nói rằng là cái đội này nó rất là có công lao, tuy là, mà nó như là một cái chất xúc tác á, để nó làm cho tất cả mọi người là đều biết đến cách mạng, cho nên cái công lao của nó rất lớn, mà tôi nhớ một lần anh Dương Trung Quốc đấy, là cũng có tới dự một cái cuộc họp của bọn tôi, thì anh ấy cũng có, có biết một, chắc là biết một ít, anh ấy biết, anh có biết cái đội này, mà những cái người mà hồi họp, hồi họp ở Hà Nội đấy, thế còn vừa rồi thì ở trong Huế á, thì là Tỉnh ủy trong đấy á, thì là mời tất cả những bọn tôi tới kỷ niệm 65 năm, cái buổi tháng tư, mà ai còn đấy thì là Tỉnh ủy là tiếp đón hết là ba ngày, nhưng mà tiếc là tôi, vừa rồi là tôi không đi được, tại vì tôi, bệnh của tôi đi là sợ lắm, nó có xảy ra cái sự cố thì không, nó ảnh hưởng cho cả đoàn đấy, thế thành ra tôi, tôi nói tôi hy sinh là tôi không đi, nhưng mà tiếc lắm.
À cái lúc mà ở trong Huế đấy bà, cái lúc mà Cách mạng tháng 8 đấy, khi mà ở ngoài Hà Nội mình thành lập cái Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đấy, thì bà có nhận được những cái thông tin đấy không, mình có nghe được không?
Có chứ, có biết, có biết cái khi đấy.
Những cái thông tin đấy...?
Người ta thông tin, rồi đài báo, khi đấy thì cũng không phải đài cái khi, nhưng mà cũng có, có một số báo của mình, hồi đấy là báo gì nhờ, hồi đấy ở Huế nó có cái nhà in Ánh Sáng này, có báo, báo gì nhờ, báo gì mà hồi anh Lê Trưởng là làm cái đó, Quyết Thắng, hồi xưa là báo, cái báo, báo Quyết Thắng này, rồi báo gì nhờ, nhà có cái nhà in Tân văn hóa là có anh Lưu Quý Kỳ nữa này, anh Trịnh Xuân An mà hồi xưa ở bên báo, sau ra đây anh làm chỗ Tạp chí Học tập, Tạp chí Cộng sản anh chết lâu rồi.
Khi mình ký với Pháp cái Hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3 năm 46 đấy bà, thì ở địa phương mình có cái phản ứng gì không bà, Hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3?
Thì cái khi đấy thì bọn tôi chỉ lo đi làm nhiệm vụ, người ta sai chi thì làm nấy, thì cũng không ấy cái nấy, mà lâu ngày cũng quên đi rồi.
Lúc đấy mình có phải đi giải thích cái chuyện đấy không?
Có, khi đấy thì hình như là, 46, mà tháng 3.
Mùng 6 tháng 3 năm 46?
Thì bọn tôi hồi đấy cũng có, bây giờ cũng quên đi rồi, mà biết khi đấy những, còn đi vào những thằng Mỹ, mà những cái thằng đồng minh đấy, vô đó, cái tụi đó hắn cũng lôi thôi lắm, ở trong Nhà Trang, ở trong Quy Nhơn này.
Cái lúc đấy ở Huế mình có tổ chức những cái đội Nam tiến không bà?
Có chứ, bọn tôi Tuyên truyền xung phong thì cũng đi Nam tiến, cái hồi mà Tết năm 1946 đấy, mà bọn tôi đi Nam tiến, đi vào mặt trận Nha Trang, Nhà trang nó vỡ to lắm, thì ông Trần Công Khanh là Khu trưởng Khu 6, mà hồi đấy mặt trận Nha Trang mà cái ông, 30 Tết mà cả một cái sông Khánh Hòa, sông Nha Trang này đấy, mình hy sinh nhiều lắm, máu chảy đỏ lòm ra. Thế bọn tôi đi thì có bạn tôi, ông đó là nhạc sĩ, mà nó hy sinh ở trong Thừa Thiên rồi, mà hồi khi đấy nó mới leo lên cái chòi để nó cầm loa nó tuyên truyền đấy, nó mới tụt xuống, thế là bắn, bắn, bọn tôi khi đó là 30 Tết bắt đầu là chạy, chạy cái khi mà giờ lâu quá tới những đồng Trăng, đất sét, chạy khi đấy là lên, rồi cả quân, cả dân gì là chạy lên trên núi hết, rồi ông Trần Công Khanh ông ấy dẫn cả một cái đội quân, là bộ đội này, cán bộ này, dân này, người già, vừa đi vừa chết trên đấy, ai mạnh thì đi, còn ai người yếu ớt chết nằm bên suối mà chết khổ lắm, đi băng qua đó, qua Tây Nguyên, rồi ra Phú Yên, ông ấy đưa ra đến Phú Yên, còn ông ấy trở lại ông tổ chức du kích để tiếp tục cho cuộc kháng chiến, thì tôi nhớ Tết cái năm 46 đấy là tôi đi cái đợt đấy, thì cái Đội Tuyên truyền xung phong của tôi đấy, là có nhiều người đi đó, như bây giờ là có chị Nguyệt chị ở cái đội tôi, thì có, bây giờ có mấy người mà tôi quên, nhớ thế, mà tôi chỉ nhớ là tôi là một, rồi chị Nguyệt là hai, còn chị Vui thì chị chết rồi, chị Thao thì chị ấy chết rồi, thế là có, với chị Thư, chị Nghi, thì bây giờ là còn bốn chị em đấy là dắt dìu nhau mà đi, còn là anh em, chị em, mấy cái ông anh trai đấy dìu dắt tôi mà lên, cả đời chưa thấy núi, mà núi cao mà lên trên Tây Nguyên, tôi là có ông bạn mà con trai hẳn hoi, mà tôi gọi cái ông đó là ông Nguyễn Duy Trung, là gọi cái thằng Trung lọng, là vì hắn yếu ớt lắm (cười), thế mà tôi với cái chị Nguyệt đấy, thì hai tay leo lên được cái phiến đã to thế này, mà ông leo lên tụt xuống, dắt hai tay kéo lên.
Thế mình phụ nữ lại đỡ đàn ông?
Ừ, thì đỡ ông, cho nên bây giờ hồi trước đấy á, vợ hắn quý lắm, bảo hồi xưa...
À cái ngày mùng 6 tháng giêng năm 46 đấy bà, mình tổ chức cái Tổng tuyển cử Quốc hội đấy thì mình tổ chức như thế nào ạ?
Tổng tuyển cử Quốc hội, có bọn tôi đi tuyên truyền, đi tuyên truyền Tổng tuyển cử đấy, đi khắp để mà giải thích ý nghĩa các thứ, mình bây giờ có dân chủ, đi tuyên truyền vận động để người ta đi, thì mình vẫn đi tuyên truyền thường xuyên, cộng thêm cái đó nữa, chứ còn khi đó ở Huế làm chi thì tôi cũng không có biết, vì đi.
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Lúc đấy bà có đi bỏ phiếu không?
Tôi thì không đi bỏ phiếu, khi đấy mấy cái ông mà, cái ngày mà ở Huế đó, mấy ông nói, con này đương còn nhỏ tuổi mà bỏ phiếu chi, thế là không cho tôi, không làm danh sách cho tôi, tôi cũng chả đi.
Chính ra là mình cũng đủ tuổi rồi hay sao đấy chứ nhờ, sinh năm 28 mà?
Sinh năm 28, nhưng mà mấy ông đấy bảo bỏ không bỏ được, ông sai cái gì thì làm cái đấy (cười), mà tôi cứ nhớ, sau tôi cứ tức mãi, sinh 28 mà khi đấy là 46.
Khi đấy là đủ 18 tuổi rồi chứ?
Mà tôi sinh ngày 15 tháng giêng năm 1928, mấy ông nói là con ni, cứ nói là khi nào cứ thấy tôi là nói con ni con nít, thế mà tôi khi đấy thì tôi thật dại dại mà cả đời không đi đâu hết đấy, có vẻ dại dại con nít rứa.
Cái lúc mình vừa giành chính quyền Cách mạng tháng 8 xong thì có những cái tổ chức phản động nào chống phá lại mình không bà, ở trong Huế đấy?
Ở trong Huế đấy, bọn tôi đi là phải có cái mục Quốc dân đảng là một, Đại Việt là hai, mà có những người mình không biết đâu, có những người, người ta cứ chất vấn, chống đối rồi này kia đấy, thì, nhưng mà hồi đấy không như bây giờ, rất dân chủ, thế là người ta nói, ai thắc mắc cái gì thì cứ phát biểu, ai hỏi gì thì cứ hỏi.
Tức là Việt Minh mình bảo thế ạ?
Việt Minh đây, bọn tôi đi là diễn thuyết xong rồi nhớ, thì là có đóng cái kịch yêu nước đấy, ví dụ như mắng Việt gian, thì có cái bài hát mắng Việt gian, rồi đóng những cái kịch, tôi còn nhớ Đờ Gôn đo ván, rồi những cái, những cái kịch, hay là một số cái, vì bọn tôi đi đến đó có những cái đề tài chi coi như mình cũng bày ra một vở kịch để mình ấy chẳng hạn, thế đấy.
Lúc đấy Quốc dân đảng với Đại Việt hoạt động ở trong đấy có mạnh không bà?
Thì là bọn tôi thì đi tới đó thì biết đâu ai là Quốc dân, vì là cũng có liên hệ với địa phương chứ, nhưng mà khi đấy thì là người ta cũng chưa ấy, nhưng mà có những người đấy thì người ta, không biết họ có phải là Quốc dân đảng hoạt động không, nhưng mà có những cái họ cũng cứ chất vấn mình, những cái mà mình thấy họ cứ nói không theo mình, họ ấy, tức là nói thế, nhưng khi đấy có biết đâu, như bây giờ cứ nói người ta chống đối hay người ta có ý kiến khác, thì người ta có ý kiến chứ. Mà hồi đấy rất là dân chủ, có cái mục đấy, yêu cầu, đề nghị chất vấn, mà yêu cầu cấp trên cái gì, đấy. Thế là bọn tôi thì chỉ là ghi nhận cái, cái đó, người ta đề nghị cái gì, mà người ta chất vấn cái gì, người ta hỏi cái gì, người ta yêu cầu giải thích cái gì, mình giải thích được thì mình giải thích, mà không được thì nói cái này để tôi về báo cáo lại cấp trên, còn họ chất vấn, ai chất vấn cái gì thì cũng có những cái anh mà lớn, thì người ta hiểu hơn mình thì người ta đi người ta lên, cho nên đi cứ phải bố trí là có người nọ người kia đấy, thì là có mấy cái ông đấy người ta đứng lên người ta trả lời, người ta giải thích cho đàng hoàng, mà không có hạn chế gì ai cả, cho nên hồi đấy văn minh hơn bây giờ nhiều, dân chủ hơn bây giờ nhiều, thì bọn tôi đi là thực tế, hồi đấy bọn tôi lại cứ gợi cho người ta thắc mắc nữa, ai thắc mắc cái chi thì cứ thắc mắc.
Tức là mình còn gợi cho người ta để người ta thắc mắc?
Vâng, xong mình hỏi, mình yêu cầu nói, bây giờ nói chuyện xong rồi thì là các bác, các ông, các bà, ai có cái thắc mắc gì thì xin phát biểu, chúng tôi xin nghe rồi ghi lại. Rồi mình ghi lại, xong mình trả lời được thì mình trả lời, mình không trả lời được thì nói cái này chúng tôi để xin về thỉnh thị cấp trên, còn chúng tôi không có đủ hiểu biết để để trả lời vấn đề này, trả lời rất là đàng hoàng, rõ ràng.
Thế là sau khi cái Đội Tuyên truyền xung phong đấy giải tán thì bà bắt đầu lại làm công việc gì?
À cái Đội Tuyên truyền xung phong đấy á, khi một thời gian đi như thế, thì riêng tôi là tôi cho đến ngày mùng 5 đấy thì tôi vẫn đi tuyên truyền, còn sau, sau cái Tết sau khi mà bọn tôi đi mặt trận Nha Trang, có người thì đi, nhưng tôi đi mặt trận Nha Trang, kể ra định đi vào cái mặt trận Phan Thiết nữa, nhưng mà đến đó thì chạy ra rồi, không có đi được nữa, đó, mà còn có nhiều ông đấy, thì bị bắt này, bị tù này, thì có, cho nên sau đó cái ông mà, ông Võ Văn Sung đấy, cũng trong Đội Tuyên truyền xung phong của tôi, ông Võ Văn Sung trước đây là Đại sứ Pa ri, hồi cái Hội nghị Pa ri này, thì ông Võ Văn Sung thì ông vào đó, rồi sau thì ông lại chạy vào trong đấy, thế là giặc đánh thì chạy lung tung hết, chạy rồi gặp chỗ địa phương đó, sau cuối cùng ông Sung ông ấy vào ở trong Khu 5 đấy, không biết tỉnh gì, tôi quên rồi, thì ông mới ở tại ông làm tuyên truyền, ông Sung làm Trưởng ty tuyên truyền ở đó luôn, thế có người thì tức là như hai cái chị bạn của tôi đấy, thì ở đó, sau thì vào, vào Phú Yên.
Thế còn bà là đi đâu?
Còn tôi á, tôi thì về một thời gian, thì có những cái người đấy, thì lại đi đánh Quốc dân đảng, hồi đấy, thế tôi nói như ông Phạm Phú Lộ này, có một số, nhiều người, có một số ông bên Công an nữa, phối hợp với ông Đào Duy Dếnh đấy là dẫn một số đi ra ngoài Thanh Hóa, mà đánh Quốc dân đảng là cái bà bạn tôi bị thương đấy, bây giờ có cái bà Cục ở trong Huế, bà bị thương, mà đánh, đánh sập Quốc dân đảng đấy, về sau một thời là ông Đào Duy Dếnh đấy, ông lại ở Thanh Hóa ông làm Trưởng ty Văn hóa ở chi đó.
Thế lúc đấy là bà làm nhiệm vụ gì?
Trong khi mấy ông đi đánh Quốc dân đảng đấy thì tôi là có một cái đội của tôi là tiếp tục là đi tuyên truyền, thì khi đấy lại trực thuộc với Việt Minh tỉnh Thừa Thiên, nhưng sau rồi về đấy, thì học lại cái tháng 5 đấy thì coi như là giải tán hết, thì tôi lại trở về địa phương, tôi hoạt động, xong tôi đến cái chỗ Tân văn hóa chỗ ông Lưu Quý Kỳ, ông Trịnh Xuân An, ông Lê Trưởng đó, thì là tôi lại làm cái chỗ ở Tân văn hóa đó, tôi làm thì đến cái khi người ta...
Làm cái gì ạ?
Hả?
Bà làm cái gì ạ?
Hồi đó tôi làm cái chỗ người ta, chỗ bán sách thì tôi làm nghĩa là tạm thời rứa thôi, người ta cần cái gì thì mình làm, nghĩa là tôi giữ quỹ, nhưng mà tôi lại tham gia tôi làm nữ Thanh niên ở khu phố, thì một thời gian nữ thì, khi đấy thì các anh cũng biết là mình sắp sửa là chuẩn bị kháng chiến, chi nên khi đấy các anh chuển bị cho bọn tôi đấy là tháng 12, khi đấy trước tháng 12.
Tháng 12 năm 46?
Nhưng mà chuẩn bị trước vài tháng, tháng 11, đâu có mấy tháng đấy mà, tháng 11 là mình đã có cái chuẩn bị rồi, thì bọn tôi sẽ trở thành là các cái đội viên tuyên truyền kháng chiến, thế là chia ra mô là bên  hữu ngạn Sông Hương, tả ngạn Sông Hương, từng cái khu như thế á, thì mình làm các cái Đội Tuyên truyền xung phong, trước hết đấy, trước khi mà kháng chiến đấy thì mình vận động người ta đi tản cư, thế còn bọn tôi, như bản thân tôi, thì một số nữa á , thì là ở lại trong thành phố, khi mà đánh nhau bọn tôi ở lại trong thành phố, để tuyên truyền vận động nhân dân đi cho nó hết đi, và để theo dõi xem thử trong thành phố có những cái bọn nào nó theo địch, theo thế này kia hay không rồi làm công tác tình báo đó, thì...
Cái tổ của bà ở lại thành phố có đông  người không?
Ở lại thành phố của tôi khi đấy là có mười mấy người.
Tức là gọi là như công tác điệp báo đấy hả?
Mà tôi đang còn nhớ là độ 12 người, hồi đó bọn tôi có cái trách nhiệm là ở thành, Thành ủy Huế, thì bọn tôi sẽ giữ cái văn phòng của Thành ủy Huế, thì trong đấy là có cái ông, hồi đấy là kêu bằng ông Trần Tấn, chứ ông sau này gọi là ông Trần Thọ, mà Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, thiếu tướng, thì ông ấy chết rồi, ông ấy cái thời mấy ông đấy chết rồi, là cái ông đó là Việt Minh Trung Bộ đó, chứ còn có ông Nguyễn Trường Châu, mà thiếu tướng đó, là ông em tôi đó, hồi đấy là ông cũng làm Chủ tịch phường Phú Bình là hai này, có cái ông Lê Ngọc An thì ông ấy hy sinh từ đầu kháng chiến.
00 giờ 50 phút 24 giây
À cái đội mà ở lại nội thành của bà đấy thì chịu sự chỉ đạo của ai?
Của Thành ủy.
Của Thành ủy?
Của Thành ủy.
Tức là lúc đấy mình hoạt động bí mật hết ạ?
Hồi đấy thì là cũng chưa hoạt động bí mật nhưng hắn đang kháng chiến, nó bên đấy, mình bên này, còn dân thì tản cư hết rồi, thì tôi ở lại ở cái nhà, gọi là cái nhà 44 ở dưới Bao Vinh, thì là có mấy người đây này, có mấy ông đấy này, mới có bà Nguyễn Thị Hường, tức là bà Lâm Phương rồi sau này lấy ông Trần Châu đó, bà ấy làm Viện phó Viện Dược liệu đó, Viện Kiểm nghiệm đó, thì bà ấy chết rồi này. Thì là có bà, bà Trần Thị Vân Cầu, là vợ của ông, ông gì mà, mà Tổng Giám đốc Ngân hàng. Ông Lê Viết Lượng là năm này. Ông Trần Lương Mô là em bà đấy là sáu này, và tôi là bảy này, bà Nguyệt là tám này, bà, bà Nhạn ở Viện Nhi đấy, Viện trưởng của Viện Nhi đấy là chín này, ông Ngô Kế Chí chết rồi, thế là mười này, à ông Nẫm, mà hồi xưa ông Khu ủy viên Khu ba đấy, ông hy sinh rồi, đấy là mười một này. Thế có một cái cậu tôi quên tên nữa là em cái ông Nguyễn Quốc Hòa, hồi đấy ông Nguyễn Quốc Hòa ông là Chủ tịch cái phương Phú Hòa nhà tôi là mười hai người, mà tôi nhớ tên mấy người đó, thì ở lại đến sau đấy thì là khi đấy mình phải rút lui lên mặt trận Huế thì là các anh mới cho chỉ thị đấy là tôi, khi đấy là thuê một chiếc thuyền rất là to, đưa tất cả toàn bộ đó, đi ra ngoài, đem đi sơ tán, thì có cái anh Lê Ngọc An, hồi đấy là anh vẫn còn sống đấy, thì anh ấy đưa về cái quê anh ấy ở, ở huyện Phong Điền, ở làng Chí Long, thuộc xã Phong Chương, huyện Phong Điền, thì ở đấy thì, thì khi đấy mà bọn tôi tới sơ tán, cả cái văn phòng Đảng ủy đấy thì bỏ Trung Bộ hết, Trung Bộ nói là đóng kịch đấy là một cái nhà mà con cháu đi sơ tán, thế tôi với bà Nhạn là đóng hai chị em, hồi đó hai chị em là hai mặt khác nhau.
12 người đấy đóng kịch thành một cái gia đình?
Ừ gia đình, nhưng mà sau ở đấy thì thỉnh thoảng á, thì hồi đấy là ông Vĩnh Mai, nhà thơ Vĩnh Mai, là ông ấy lại là Thường vụ Thành ủy, còn anh Chưởng á là Bí thư Thành ủy, về sau anh Chưởng là ra Thanh Hóa, thì còn lại ông Vĩnh Mai, thì khi đó ông Vĩnh Mai ông còn đấy thì ông còn liên hệ với bọn tôi để ra chỉ thị này kia, rồi sau đó ông ấy cũng ra Quảng Trị luôn, đến khi mà ra cái chỗ đấy, rồi sau là nhiều đợt lắm, rồi mới đi mới phân phối người đi, mới cho cái bà Nhạn đi ra Khu 4, cho tôi cũng đi ra Khu 4 luôn, nhưng mà tôi không đi, tôi xin ở lại, thì mấy ông sợ lắm không cho ở lại, vì ở lại sợ bọn Tây nó tới, thì là hắn thấy cái mặt là học sinh mà, học sinh thành phố, tôi không ra, thế sau mới lên tấu ông Nguyễn Chí Thanh, thế ông bảo là, thôi hắn hăng hái nhiệt tình cho hắn ở lại, thế ông Nguyễn Chí Thanh quyết định cho tôi ở lại, mà sau này tôi ở lại, mà tôi lại bị địch bắt bớ, rồi tôi không khai báo, rồi ông Thanh ông mỗi lần ra gặp là ông thương lắm.
À thế bà là bị địch bắt năm nào?
Tôi bị bắt năm 1948.
48 bị bắt ạ?
Tôi hoạt động, thì sau khi cho tôi ở lại đấy, thế các anh mới bảo tôi, thế bây giờ mày làm cái con Hoa kiều đi, mới đưa cho một cái thẻ là Vương Thị Lan, là Hoa kiều, nhưng rồi sau tôi cũng chạy, rồi không ai bắt tôi được, rồi đến lúc tôi hoạt động, rồi sau tôi làm, đến đó tôi cũng làm. Lúc đầu là tôi làm Tuyên truyền kháng chiến huyện Phong Điền, vào một cái đội của ông cụ, ông đó là cán bộ lão thành, hồi trước là bị an trí, an trí với ông Nguyễn Khoa Văn, ông Hải Triều đấy, thì cái ông này tức là, thì cái ông cụ này đấy, thì sau đó là mấy ông này, ông này là người Nghệ An, ở lại lấy vợ ở đó, rồi mà hoạt động đó, khi tôi về đó là ông này làm cái Đội trưởng Tuyên truyền kháng chiến, thì là đi cũng có một cái đội đó.
Thế bà tham gia cái đội đấy thì nhiệm vụ của bà là cái gì?
Thì cũng đi tuyên truyền kháng chiến người ta, đi vận động người ta là chuẩn bị, khi đấy Tây chưa tới đó, thì chuẩn bị là phải, khi Tây nó tới thì phải làm như thế nào, phải ấy, cảnh giác, phải ấy, là giúp đỡ cán bộ, che giấu cán bộ, mình phải là tuyên truyền vận động người ta là có cái lòng yêu nước, và chống Tây, để mà ủng hộ, giúp đỡ cán bộ mình, thế, thế thì làm thời gian đó, nhưng mà đến khi mà cán bộ sử dụng như bị bắt cóc đấy, hễ cần cái gì thì gọi vào, thì mình đến, sau rồi lại bảo thôi, giờ em qua bên Phụ nữ, làm Phụ nữ, thế đi vận động người ta, vận động người ta quyên góp, vận động người ta là góp gạo nuôi quân, để mà mình tổ chức đánh du kích. Rồi vận động người ta, con cái người ta đi du kích chẳng hạn như thế, thì mình cần cái gì là vận động đấy. Rồi tôi cũng đi làm công tác địch vận, làm công tác tình báo, cũng cứ là, khi cần cái gì thì làm cái đấy, không có nghề nghiệp ổn định gì.
Tức là năm 48 là bà bị địch bắt, bắt cho đến năm nào?
Khi đấy, tôi hoạt động khi đấy á, là khi tôi ở lại, tôi ở cái huyện Phong Điền, tôi hoạt động cái huyện Phong Điền, nghĩa là sau khi mà về cái chỗ, đi thuyền về nhà anh Nguyễn Chí Thanh, để đào cái nhà anh Nguyễn Chí Thanh, là đào bới hết, rồi là chôn những là văn phòng đấy, quyết định hay là máy chữ, những đồ chi là chôn ở nhà anh Thanh hết, khi đấy bọn tôi mới đi ra cái chỗ ngoài đấy, là đi hoạt động.
Tức là bà bị bắt năm nào, à bắt đến năm nào?
Thì tôi bị bắt năm 48, đến sang năm 49, sang năm 49 đấy, thì là hắn thả tôi ra, thì không biết làm sao bắt liên lạc đâu hết cả, đến khi tôi có học một cái bài đấy, là khi bị bắt thì khai báo như thế nào, khi bị bắt mà mình không bắt được liên lạc đấy, thì mình tự động, mình tự hoạt động làm cho có cái tiếng vang, để cho tổ chức đến biết mình mà bắt liên lạc. Thế khi đấy là tôi cũng làm lung tung hết, tôi về thì tôi cũng bị bắt hai lần, lần đầu thì nó thả, lần sau nó bắt lại. Thế thì nhà tôi thì thấy con gái mà bị bắt, bị tù mới sốt ruột, mẹ tôi cứ sợ là bị tù là con gái không lấy chồng được đấy, rồi phải đi lo lót cho nó để về. Thế ông anh rể của tôi đấy, thì đem, người ta bảo là đem đi, đem đi quỹ cho nó một số tiền, để mà nhận về, nếu hết cái thời hạn đó đấy, thì người ta trả tiền lại, mà nếu không thì mất tiền. Thế tôi thì tôi có biết đâu cái chuyện đó, thì tôi về trong nhà ông anh rể tôi, thì nhà ông có một cái, ông ấy là làm, ông làm bác sĩ thú y, không làm chi, ông cũng không có làm chi, ông nói ông cũng không làm chi chính trị mà bây giờ con đông lắm, thì ông cứ làm cái nghề thú ý đó thôi, thì tôi ở, thì ông cũng là cái loại chí thức có tiền, ông nhà ông hồi đấy tôi thấy có cái đài Phi líp, thì tôi cứ ngồi cái đài Phi líp tôi mở ra, thì tôi xem thì tôi bảo đấy anh ở trong đó nói, bây giờ em về em cứ mở đài ra, em xem tình hình đấy, em ghi lại xong rồi em mới tuyên truyền, thì tôi là mở ra, thì ông mà đi làm việc hết thôi, mình ở nhà một mình, thì là mình mở ra, đấy, thì mình ghi chép, thì cái hồi đấy chuẩn bị chuyển sang tổng phản công đó, hồi đó đang chuyển cái giai đoạn đó đấy, thì tôi mới ghi để tôi tuyên truyền, bây giờ đấy mình đã chuẩn bị sẵn phản công rồi này kia, lực lượng mình thế nọ, thế kia, ở ngoài Bắc này đấy, thế mình cứ đi tuyên truyền rứa.
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Thế là bà tham gia Phụ nữ là từ năm nào, tham gia làm bên Phụ nữ đấy?
Làm bên Phụ nữ thì tôi tham gia từ khi mà 47, cuối năm 47 đấy, tôi tham gia thì tôi làm, tôi đã đi lên chiến khu một lần họp cái cuộc hội nghị cái năm, hình như là 47 hay đầu 48 á, thì tôi tham gia, tôi làm Bí thư Phụ nữ huyện, bấy giờ là năm 47.
Huyện Phong Điền ạ?
Huyện Phong Điền, rồi tôi lại tham gia cái Ban Chấp hành cái hồi đấy, cái hồi đấy thì cái bà Nhàn đấy, bà ấy lớn tuổi hơn thì bà ấy làm, bà ấy ở huyện Phú Vang vào, ở chiến khu Hòa Mỹ, thì bà ấy làm Bí thư Phụ nữ Cứu quốc khi, khi đấy là Bí thư Phụ nữ Cứu quốc, chứ không phải Liên hiệp Phụ nữ đâu, mà Bí thư Phụ nữ Cứu quốc mới là hoạt động thực sự, có tiền, có bạc, có lương thực cho bộ đội ăn á, là cái lực lượng cơ bản này, thì tôi làm Bí thư đấy, Bí thư đấy thì tôi đi công tác thì tôi bị bắt.
Cái công việc Bí thư của bà lúc đấy là thế nào?
Hả?
Cái công việc Bí thư Phụ nữ của bà đấy?
Bí thư tức là mình đi tổ chức các cái cơ sở, Hội Phụ nữ, các cái Ban Chấp hành Phụ nữ ở các cái xã, vì ở đấy, ở đâu cũng có một cái tổ chức cái Ban Chấp hành xã đấy, còn mình đấy là Ban Chấp hành huyện, mà đứng đầu là có Bí thư huyện. Thế thì cái Ban Chấp hành Phụ nữ Cứu quốc dưới đấy là người ta cũng chọn những cái người nào mà có tinh thần kháng chiến đấy, thì người ta cũng chia ra từng cái nhóm, để phụ trách từng cái thôn, thì người ta vận động, tôi vận động hay ai vận động cũng được.
Lúc đấy mình đi vận động có khó không bà, thành lập các cái Hội Phụ nữ có khó không?
Khó quá đi chứ, có phải như bây giờ đâu, vận động là cái khi đấy á, là bắt đầu kháng chiến rồi là bí mật hết, bí mật hết. Thế ai, mình thấy ai mà người ta có tấm lòng, ai có tinh thần á, người ta cũng căn thù Tây, người ta cũng thích kháng chiến, người ta cũng ghét thì là mình mới tổ chức vào.
Cái lúc bà làm Bí thư Phụ nữ như thế thì mình có trụ sở để làm việc không bà?
Chả có trụ sở chi cả, là vào một cái nhà dân nào, mà hai nữa là khi mà kháng chiến đấy thì có sách vở, sổ sách chi mà ở nớ, mình có một cái túi sách này. Ở Phong Điền đấy là có nó có cái túi cói đấy, thì mình mỗi người một cái túi, trong đấy có một bộ áo quần, một cái quyển sổ thôi, cuốn sổ để cho gọn gàng mà chạy Tây chứ, mà khi chạy Tây mình phải đút vào trong mình giấu được chứ, chứ còn không có trụ sở chi cả. Nhưng mà trên huyện đấy, thì là cũng có trụ sở, Ủy ban này, rồi của Việt Minh này, của Huyện ủy này kia, thì người ta cũng gọi là có cái trụ sở, thì có khi là mượn nhà dân, có khi là có một cái chỗ nào đấy thì mình có thể làm cái nhà lá hay là chi đó á, nhưng mà phần nhiều là mượn nhà dân.
Lúc đấy có những cái thiết bị gì để làm việc không bà, ví dụ như máy chữ hoặc là đài để nghe không?
Làm chi có máy chữ mà làm cho có đài, tôi nói với anh là không có đài, không có chi hết, đến khi mà ở thành phố huống chi mà có chiến tranh thì, không có cái chi hết, mà có cái chữ, mình biết chữ mà đi hoạt động là may, có mấy cái bà ở xã đó biết chữ đâu (cười).
Không biết chữ thì ví dụ có công văn giấy tờ đến thì người ta đọc sao được ạ?
Công văn giấy tờ đâu mà có công văn giấy tờ, mình chỉ truyền đạt thôi.
À truyền đạt bằng miệng hết?
Ở đâu cũng thế thôi, cũng có là, cũng có một ít lắm, họa hoằn thôi mà có người ta cũng sợ, đi mà lỡ có chuyện chi, địch nó bắt mà có cái giấy tờ thì chết.
Cái lúc bà làm ở Bí thư Phụ nữ thế thì cái Ban Chấp hành Phụ nữ có đông người không bà?
Có, có răng?
Có đông người làm việc không ạ?
Cái Ban Chấp hành thì cũng khoảng độ 12 người, 13 người, 15 người là cùng, mà nó tùy theo cái địa bàn đấy, mỗi người mà Bí thư của mỗi nơi thì họp lại thành ra cái Bí thư Phụ nữ huyện đấy, đấy thì thế, mà bây giờ người ta làm cái chức gì đấy là cũng có gắn liền với làm cụ thể, chứ không phải không có cái tượng trưng mà chi hết cả mà ấy, còn cái người mà chuyên môn mà để mà đi kiểm tra thì trên huyện của tôi thì có mình tôi Bí thư, với có một cái cô nữa thôi, chỉ hai người thôi, chứ làm gì có đâu, thế, thế mình ở trong nhà, mà nhà dân người ta rứa thôi.
Bà làm như thế thì có lương không?
Khi đó lương đâu mà lương, không ai có lương hết, mấy ông Huyện ủy cũng không có lương.
Trên huyện cũng không có lương?
(cười). Làm chi mà có lương, không có lương, cái Nhà nước của mình, Chính phủ của mình lúc đấy đã có cái gì đâu mà.
Thế nhưng lúc đấy bà đi công tác thì mình phải có những công tác phí không, ví dụ như đi đò, đi sông, đi tàu đấy?
Mình phải sống ở trong dân, khi mà tôi làm Bí thư Phụ nữ tôi đi trong huyện đấy, là tôi sắn vo quần tôi lên, để mà tôi đi lội sông, lội ruộng, có cái chi đấy là đi hết, lên núi xuống biển chi là hai cái chân mình thôi. Mà còn ăn thì không có, không có ăn, ăn phải dựa vào dân mà ăn, ăn phải dựa vào dân mà ăn, mình làm sao mà có. Có bữa tôi nhịn đói, thì tôi đi vào, một cái vùng đấy là cơ sở cắm, nhưng mà phải vào cho được để gây cơ sở, vào gây cơ sở đấy, thì mình ở đó, có khi mình có quen ai thì người ta có giới thiệu cho thì may, còn có khi là không có, thì mình cứ đi, mình tự tìm tòi mình hỏi nơi này qua nơi khác, mình đi tìm để mình liên lạc, mình phải làm quen, làm biết người ta, mình phải gây cảm tình với người ta, người ta thấy, người ta hỏi mình ở đâu, mình làm gì, rồi khi đó mình nói cái chuyện đấy, mình tuyên truyền, là cái thằng Tây bây giờ đấy, nhà tôi thì tôi ở trong thành phố, tôi là học sinh tôi đi, nhưng mà tôi yêu nước, tôi thấy là Tây hắn đến hắn giày xéo quê hương mình, cho nên tôi tự nguyện tôi tham gia kháng chiến. Bây giờ tôi đi vào đây, thế thì từ chỗ đó người ta mời, người ta cho mình ăn, thì người ta nuôi mình, rồi một ngày, ngày thứ hai, rồi mình cứ đi lần lần như thế.
À cái lúc bà hoạt động như thế thì bà thấy cái quan hệ của bên Ủy ban đấy với bên Mặt trận Việt Minh nó thế nào hả bà?
Bên Ủy ban thì vừa rồi đấy, mới có một cái số ngày tháng, mới có cái năm 45 mà qua 46 đấy thì coi như là công khai, thì mới bắt đầu thôi, mới 46 mới Tổng tuyển cử, rồi là bầu các thứ Ủy ban ở dưới đó, nhưng mà chỗ ấy, chỗ không, mà khi mà có chiến tranh đó, thì người ta cũng chạy lung tung hết cả, thế mà về mà chỗ Ủy ban cũng phải tổ chức lại, thì khi đấy là có cái Công an rồi này, là bọn tôi là đi, ví dụ đi hoạt động đấy, hoặc là đi tuyên truyền, tuyên truyền lên đồn địch đấy mà hát, có cái bài mà hát địch vận, bên này, bên ni, bên tê, khi mà anh ở, thì để mà lôi kéo ngụy quân, ngụy quyền đấy, thế lên, mà hắn mà để cho mà hát nghe hát hay, hát xong rồi là, mình hát xong cái, hắn biết là mình đi rút về đấy, hắn bắn cho một tràng, bắn, bắn, bắn, nhưng mình phải đề phòng trước thôi, mình không đi cái giờ đấy, mà mình đi, để cho hắn bắn hết rồi thì mình mới về, mà đứng sát bên đồn đâu, đồn ở đây, thì là mình kiếm cái nhà mô mà gần đây này, đêm tối thì hắn không đi ra.
À bà vào Đảng là năm nào?
Tôi vào Đảng đấy, thì cuối năm 1946, thì tôi á, thì các ông ấy bảo tôi vào Đảng, nhưng tôi nói, không em không dám, thế, em thấy là em không, không, mình không là cái gì hết đấy, mà người ta là đi đấu tranh cách mạng, đi tù tội rồi đi trời đi đất, còn mình thì đã biết chi đâu mà mình dám vô Đảng, mình không dám.
Lúc đấy mình lại nghĩ như thế?
Lại bảo là chưa, chưa xứng đáng, nên không dám, cho nên khi không thôi, đáng lẽ tôi kết nạp sớm hơn nhiều.
Lúc đấy ai giới thiệu bà vào Đảng?
Nhưng mà sau đấy thì là, hồi đấy tôi ở chỗ Tân văn hóa đấy, thì là có anh Hải Thanh, hồi xưa anh cũng Thành ủy đấy, bây giờ anh ấy chết rồi. Thế sau là cái thời anh Lê Trưởng đó, là anh ấy làm Bí thư Thành ủy, thì anh Lê Trưởng anh rất thương tôi, tức là cứ khi nào, hồi xưa anh còn sống, gặp là cái cô bé bé nhỏ nhỏ, cô gái Huế bé bé nhỏ nhỏ, thế, thế ông Bí thư Thành ủy ông bảo cái con này hăng hái, nhiệt tình lắm, mà khi nào, khi mà bí mật đấy, là các Xứ ủy mà họp á, là chỉ có chọn nhà tôi, là an toàn nhất, cho nên chỉ vì thế các ông là rất có cái tin, mà tôi chuẩn bị cho các ông họp đấy là rất chu đáo, rất an toàn, cho nên khi đó là các ông quý tôi ở đấy, nhưng mà tôi thì cũng không dám, bảo em không dám, em...
Bà vào Đảng như thế thì bà có phải dự bị lâu không?
Thế thì là tháng 12, ngày mùng 9 tháng 12 năm 1946, thì tôi được các ông là kết nạp vào Đảng, thì bởi vì tôi có cái thành tích là tôi tham gia Tuyên truyền xung phong và đi mặt trận Nha Trang, mà tôi đi thì tôi sợ nhà tôi, cha mẹ tôi không cho đấy, thì tôi giấu đến phút cuối cùng mà, thì tôi lên tập trung trên tàu thôi, thì khi đấy là đám cưới cái ông anh thứ hai của tôi, thì đáng lẽ tôi phải ở nhà dự, thì tôi cũng không dám nói, nói thì sợ có cái sự kiện đấy ở trong nhà không cho, thì tôi đi thẳng lên, nhưng mà tôi tới nhà cái bà chị dâu của tôi đấy, tôi xin lỗi chị, em muốn đi Nha Trang, thế là em không thể dự đám cưới của anh chị được, em xin lỗi, em xin phép cho em đi.
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Tức là mình trốn nhà mình đi?
Đấy, thế nhưng mà em xin chị là đứng có nói với anh, anh nói với bên nhà cha mẹ thì em không đi được, cho nên là em tới cáo lỗi với chị thôi. Thế rồi sau đến cái ngày tôi đi chị cũng không cho trong nhà biết, chị ấy mang một, khi đấy là sắp Tết đấy, chị ấy mang một cái túi mứt bánh rồi thì lên trên đấy, cho cả đội trên đấy ăn đi vào Nha Trang.
À cái hôm bà kết nạp Đảng thì...?
Thế nên khi, tôi kết nạp khi mà đang còn kháng chiến ở trong thành phố, tôi kết nạp ở trong cái trụ sở của Xứ ủy Trung Kỳ ở trong thành đấy, hồi xưa cái nhà mà người ta gọi là Thọ Xương hay là cái gì đấy, ngày xưa gọi là chòi ông Chạc.
Lúc đấy là bí mật hay là công khai đấy ạ?
Bí mật chứ, khi đó bí mật chứ. Thế là, là tôi kết nạp như thế, thì giảm cho tôi ba tháng, đáng lẽ tiểu tư sản phải sáu tháng, nhưng mà nói tôi là có những cái thử thách nhiều, từ khi mà trước cách mạng, mà cho đến cái khi mà tôi đi Nha Trang rồi, thì tinh thần của tôi thế, thì giảm cho tôi ba tháng.
À, chứ không đáng lẽ mình bị 6 tháng đấy?
Vâng, chứ đáng lẽ là giai cấp tiểu tư sản là 6 tháng, thế tôi thì, cái đợt kết nạp thì tôi có một cái ông, mà tên là cái ông, ông Đàm, ông đó trước là ông đi tu, nhưng mà ông tham gia cách mạng, thì ông ấy là cũng có thành tích là cũng giảm ba tháng như tôi. Còn có cái chị Nguyệt đấy, là chị ấy lại đi vào lớp sau đấy, là chị ấy lại đi vào ở trong Tuy Hòa đấy, thì cũng bị bắt bớ trong đấy, thì khi ra, thì kết nạp lần đó với tôi ba người thì chị Nguyễn chị lại được, không có dự bị cơ, thế là chị ấy quên mất đấy, nhưng tôi nhớ, thế mới nhắc, kết nạp ba người, chị với tôi với cái ông sư Đàm đấy, thì ông ấy với tôi là ba tháng, chị được là giảm.
Cái hôm bà kết nạp có mình bà kết nạp hay có mấy người kết nạp cùng?
Ba người đấy, ba người đấy, mà cái chị Nguyệt đấy là chị ấy là không phải dự bị.
Không có dự bị?
Còn tôi với cái ông sư Đàm đấy, thì hai người ni là được giảm ba tháng.
Cũng đặc biết đấy nhờ, lại không có dự bị?
Đó, là có đặc biệt đó, thế thì chị ấy là chị ở trong đó lâu, chị bị bắt bị bớ rồi.
Sau này bà có được đi học những cái lớp chỉnh huấn, chỉnh Đảng nào không?
Ôi nhiều, học chỉnh nhiều lắm, mà nhất là ở cái khu, sau khi mà tôi ra Khu 4 đấy, thì Khu 4 là chỉnh Đảng kinh khủng lắm. Mà giảm tô, cải cách, chỉnh Đảng là sai ghê gớm lắm, nhiều người chết lắm, mà cũng, nhưng mà cái cái đó, nó cũng rèn cho mình ghê gớm, nên khi mà cái chuyện mà ấy, cái ý thức tổ chức kỷ luật về cái mà ấy thì tuyệt đối, nhiều khi mình vẫn quá cứng nhắc.
Tức là bà chỉnh Đảng ở Khu 4 là mình chỉnh theo cái cấp nào đấy ạ?
À, chỉnh Đảng ở cấp Khu.
Cấp Khu?
Hồi tôi ra tôi công tác ở Khu, cho nên khi mà...
Cái lớp chỉnh Đảng có đông người không ạ?
Lớp chỉnh Đảng, cái hồi tôi đi cái lớp chỉnh Đảng đấy lại may, răng mà có cái lớp chỉnh Đảng, nhưng mà có mấy cái ông không Đảng cũng đi chỉnh, ông không Đảng như là ông Trần Kiêm Lý này, sau này ông Trần Kiêm Lý ông ra đây ông làm gì thì không biết. Anh nữa là anh chi nhờ, anh chi bên Viện Kiểm sát hay là cái gì gì đó bên ngành Tư pháp đấy, à ông Chế Lan Viên này, là cùng đi chỉnh Đảng cái khóa với tôi này.
Không Đảng thì các ông ấy đi chỉnh cái gì ạ?
Ừ, nhưng mà cũng chỉnh, cũng kiểm điểm, rồi là kiểm điểm là lập trường, tư tưởng, thế rồi đạo đức ra làm sao, là nhiều ông là cũng bịa ra là tôi đi chơi cô đầu này, coi như tôi, không tham ô cũng nói tham ô, cái hồi đấy là buồn cười lắm. Ông Minh Huệ nhà thơ đi chỉnh Đảng hồi đấy, Minh Huệ hồi đấy gọi là ông Thái là ở, làm cán bộ bên Khu ủy, ông Chế Lan Viên này, ông gì mà chết chồng của chị tê.
Như bà lúc đấy mình thành phần tiểu tư sản như thế thì có bị cái gì không, có bị chỉ trích nhiều không?
Không, nhưng mà cái lớp này tôi thấy hắn làm cũng nhẹ nhàng, không có sao, chắc là cũng chỉ mấy ông đó thì cũng giảng vừa vừa chứ làm lắm thì mấy ông chịu sao nổi, nhiều ông trí thức, cái lớp tôi nhiều ông trí thức lắm, rất nhiều ông trí thức đi cái lớp tôi.
Cái lớp đấy người ta giảng cho mình những cái gì đấy ạ, giảng về chủ nghĩa Mác - Lênin à bà?
Thì học chủ yếu thì cũng chủ nghĩa Mác - Lênin, lập trường tư tưởng Đảng này, tính chất giai cấp của Đảng này, rứa đó đó.
Người ta có giảng cho mình cái tư tưởng Mao Trạch Đông với cách mạng Trung Quốc không ạ?
Không, không có Mao Trạch Đông chi, hồi đấy..
Cái lớp đấy mình học mình có được ghi chép không hay là người ta phát tài liệu cho ạ?
Ghi chép thôi, tài liệu chi, nghe giảng  xong ghi chép. Chủ yếu hồi đấy học không biết một tháng hay là mấy tháng, hình như là hai, ba tháng.
Bà học cái lớp đấy bà thấy có căng thẳng lắm không, lớp chỉnh Đảng đấy?
Hồi đấy thấy quen thì cũng, cái lớp đấy tôi cũng thấy được, nhưng mà có cái kiểm điểm thì nhiều lắm, kiểm điểm, kiểm điểm người ta thì tự, mình tự liên hệ học cái gì, rồi tự liên hệ để mà kiểm điểm, tôi thế này này, lập trường tư tưởng chưa được cái gì, cho nên có ông là cũng phịa ra, muốn cho mình tinh thần cao mà.
Tức là bịa ra nhiều khuyết điểm?
Đấy (cười), có người nhận khuyết điểm nhiều lắm (cười).
Mà những khuyết điểm không có đấy?
Không hủ hóa thì cũng bảo hủ hóa (cười).
Cái ngày đấy cái tội hủ hóa là nặng lắm đấy bà nhờ?
Mà hồi xưa có cái ông gọi Lâm xôi, ngày xưa mấy ông đi khi đầu là bình thường, nhưng mà khi đấy thì sợ bị kiểm điểm (cười), buồn cười lắm.
Cái lúc mà cải cách rộng đất là bà đang ở đâu?
Cải cách ruộng đất, thì hồi đấy là tôi không đi cải cách ruộng đất, vì là tôi khi đấy là tôi, mới có con bé, thì tôi, cải cách ruộng đất được năm đấy, thì tôi có đi học cải cách ruộng đất, thế tôi cũng nghĩ thì mình cứ đi học, khi đó tôi bắt đầu có chửa rồi, nhưng mà người bé thì không ai biết tôi chửa, họ cứ đi học thì tôi cũng cứ đi học. Đi học thế sau học được ba tháng thì bụng to rồi thôi cho về, cải cách ruộng đất được năm, may tôi không đi, thế đi thì khổ sở, mà mình cái thai trong không biết là có chịu nổi hay không.
Tức là bà không phải đi cải cách?
Không phải đi cải cách, nhưng mà hồi đấy cải cách ruộng đất được năm ở Nghệ An là sai, là sai quá trời, quá đất.
Làm sao ạ?
Sai nhiều lắm, rồi cải cách ruộng đất, rồi có cái chỉnh Đảng mà ở các địa phương đấy, thì cứ nói là tổ chức cũ cho đổi mới thôi, cái thằng Tàu nó ác rứa đó, tổ chức cũ với tổ chức mới đấy, cho nên khi những cái ông mà, mà hồi trước đây mà hoạt động cách mạng, mà ghê gớm nhất, là trung kiên nhất, thế đến khi hắn nói là tổ chức cũ là nó nhiều cái ấy.
Quy là Quốc dân đảng?
Mà khổ một cái là bởi vì thế này, hắn là dựa vào bần cố nông, cho nên là hắn bắt rễ xâu chuỗi, còn cái thằng bần cố nông hắn biết cái chó gì đâu, cho nên là hồi đấy là tôi không đi, thì ông chồng tôi có đi cải cách ruộng đất được năm, ông chồng tôi là làm Phó Văn phòng Tỉnh ủy, nhưng mà các ông Hoàng Văn Diễm mà hồi xưa Thứ trưởng Bộ Tài chính đây này, mấy ông đi không được cái chi hết, nó coi như là đội viên thôi, nhưng mà mấy cái, vì là rễ chuỗi bần cố nông gì đấy, hắn lên đội trưởng, đội phó hết, thế mà nói, mấy ông này đấy thì là thua, mấy ông là hỏng, mấy ông người ta có trình độ người ta nói, cái này không phải bác, nhưng mà hắn cứ bắt bác, là không có bác, là thua lạc hậu, ăn không biết làm việc, ăn không đấu được bá, thế là có nhiều ông cũng rất là khổ, thế nên nhiều khi cho nên là bị cái tội là nó là ép cung, nó cứ gợi gợi người ta, người ta nói là mình ép cung, nhưng mà mình không thấy người ta là địa chủ chi cả, sau thì cũng bị, nhưng mà may là không có phạm cái chuyện ấy.
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Thế bà cũng may là có thai thành ra là không phải đi?
Ừ, tôi bảo may chứ không có tôi cũng khổ, không khổ cái đấy mà là quy sai người ta thì khổ một cái là hắn ép mình, hắn, hắn làm căng thẳng mình, mà mình đang có chửa thì mình cũng chết, may, cũng may đó.
Mà mình không quy sai thì người ta lại ép mình?
Ừ, thế mà, thế sau tôi hỏi cái anh thầy giáo mà hồi xưa anh làm thư ký cho anh Trường Chinh, hồi đấy là anh làm Chánh Văn phòng Ủy ban cải cách ruộng đất Khu 4, tôi hỏi, thế làm sao mà để cho sai như thế, mà mình thấy hắn không được, mà răng cả cấp trên cũng để thế. Ông nói không sai làm răng được cô ơi, cứ ba cái thằng Tàu đấy, ba cái thằng cố vấn Tàu đấy, hắn cố vấn xuống viết từng đoàn, mà hắn bắt á, là thế này chưa  được, dứt khoát là phải mấy phần trăm là địa chủ mới được, nên khi đó hắn, hắn là thằng cố vấn đấy thôi, thì mình không nghe hắn không được, hắn cấp trên, thế nên mấy ông mình cũng khổ sở với ba cái thằng đấy. Mà còn cái tụi mà bần cố nông đấy, thì là hắn lại được động viên này, thì nó ra oai với cái đám cán bộ mà có trình độ đó, toàn là cán bộ trung cấp chính trị chứ có phải vừa, cứ Tỉnh ủy đâu hết, nhưng mà họ thua mấy cái đứa đấy, hắn khổ lắm. Anh nhà tôi khi mà ở Khu 4 đấy, mà chính sau tôi là cái người viết cái thư cho bà Tôn Thị Quế, em Tôn Quang Phiệt đấy, để mà kêu gọi người ta sửa sai, là thông cảm cái sai lầm của Đảng phải sửa sai, mà hàng ngày như thế là tôi về cùng với bà Tôn Thị Quế, khi đấy, bởi vì nhà bà Tôn Thị Quế cũng bị quy sai, mẹ ông Tôn Quang Phiệt đấy cũng bị chết đói.
Như bản thân nhà bà lúc đấy có việc cái gì không, như nhà bà đấy?
Tôi á, nhà tôi thì cha mẹ tôi vì già là con đi hết  ở trong Huế, thế cũng khổ sở, vì nhà tôi địch ở trong đấy là hắn nói con đi Việt Minh, thì khổ sở trong đấy, còn tôi tất cả anh em tôi, cả nhà tôi thì đi theo cách mạng hết, thì cái hồi đấy thì cũng có nói là ở trong Nam này thì không có cái gì vì trong đó đánh nhau.
Cái lúc mà bà viết cái bức thư mà, mà để mà sửa sai như thế là khoảng năm nào?
Năm đó là năm...
Tức là đang cải cách à?
Cải cách xong, cải cách hết được năm rồi, thì cuối 56 đầu 57 gì đó, khoảng đấy, thì tôi nhớ là, những cái người khi đấy, nhiều người cực khổ lắm, mà người ta chết rồi cũng có, còn nhiều người thì là tự tử, mà cách hai ba, hai ba cái đường như thế này, mà đến gặp bà Tôn Thị Quế, em Tôn Quang Phiệt đấy, mà tôi kể, kể những cái nỗi khổ cho tôi nghe những cái đó, cho nên khi tôi viết cái thư sửa sai này đấy, là bây giờ không có cái lưu lại, chứ hồi trước á, là mấy cái tỉnh ở trong đấy á là cứ hỏi tôi ai viết cái thư sửa sai mà hay, cảm động, thì tôi nói tôi, thì ở đó chỉ có mình tôi thôi.
Nhưng bà viết cái thư đấy xong nhưng người ta có gây khó khăn cho mình gì không?
Không, gây khó khăn chi, khi đấy thì là lo mà sửa chết cha, sai toét ra rồi, không khi đó thì Đảng mình biết sai rồi, Bác Hồ mới xin lỗi rồi mà, thế cho nên khi mà giao cho sửa sai thì giao cho bà...
Cái lúc mà bà đi học cái, cái giảm tô với cải cách như thế thì có cố vấn Trung Quốc đến dạy mình không, cái lúc đi học đấy?
Không, cái trường mô bên cải cách thì tôi không biết, tôi ở bên Phụ nữ tôi không biết cái chuyện đấy, thì chắc lúc đấy là có mấy cái thằng Trung Quốc.
Tức là cái lúc mà cải cách đấy là bà vẫn ở Phụ nữ?
Tôi ở bên Phụ nữ.
Phụ nữ của đâu ạ?
Phụ nữ Khu 4, khi đấy á, trước 58 á, là các cái Khu có chia ra, Liên khu 3, Liên khu 4, Liên khu 5, Khu 6, Khu 7 vô trong kia đấy, là Liên khu, sau đến năm.
Bà vào Phụ nữ Khu 4 là từ năm nào nhờ?
Tôi sau khi tôi ở Thừa Thiên ra đấy, thì tôi lên công tác ở Khu từ cái năm, từ 53 đấy.
53 à?
Tôi ra trước là vì Khu điều tôi ra.
Cái lúc đấy Phụ nữ Khu 4 là bà giữ chức vụ gì?
Phụ nữ Khu 4 thì khi đấy chỉ có mấy bà là bà Tôn Thị Quế khi đấy là Bí thư Đảng đoàn, nhưng mà có bà hồi đấy là người ta còn có mời bà Ưng Ý, là mẹ cái ông Bửu Hội bên Pháp đấy tê, là làm, bà có ra, ông Ưng Ý, bà Ưng Ý có ra ngoài này, thì bà ấy làm là Phó Hội trưởng, mà nghĩa là tượng trưng rứa thôi, chứ còn là cái Khu 4 hồi đấy hắn cũng có một ít cán bộ lắm, là vì làm mấy cái tỉnh ngoài này, thì từ mà Quảng Bình mà ra, mà Quảng Bình khi đấy là cũng đang, đương đánh nhau, chưa đến 54 mà, năm đấy vẫn còn đánh nhau, còn khi đấy thì chỉ có một phần Quảng Bình với là Thanh Nghệ Tĩnh thôi.

Trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp bà đi hoạt động như thế thì bà có được đi học cái lớp học nào do cấp trên tổ chức không, mà dành riêng cho Phụ nữ mình không?
Học lớp Phụ nữ thì là trước thì không có, sau này thì đến năm, đến năm mấy nhờ, năm 56, 57 gì đấy thì tôi có học một lớp của bà Nguyễn Thị Thập mở cho cán bộ, chứ khi đấy cũng chưa có cái trường Phụ nữ Trung ương cho cán bộ Phụ nữ đâu. Sau đến năm 60, 61 mới thành lập cái trường này, nhưng mà hồi đấy thì coi như là chị Thập chị ấy tập hợp lại cái số cốt cán của các tỉnh đấy, thì chị ấy giảng một cái số bài, thì bọn tôi là được học.
Trong hoạt động và phân công công tác đấy bà, thì cấp trên có ưu tiên cho phụ nữ mình cái gì không, hơn với nam giới không?
Úi bây giờ thì cứ nói ưu tiên, chứ ưu tiên gì.
Cái thời chống Pháp đấy?
Hồi xưa bọn tôi cán bộ Phụ nữ là rất khổ, mà tự mình á, không ai, Trung ương Đảng đâu mà đề ra cái chủ trương chi cụ thể cho Phụ nữ đâu, mà tự mình phải thấy Phụ nữ yêu cầu những vấn đề gì, mình đề nghị với Trung ương, Trung ương thấy cái là đúng, hay nhất là Bác Hồ đấy, hay ở các nước trên thế giới nhiều nên biết cái văn minh của người ta, cái tiến bộ, hưởng thụ của phụ nữ người ta, Bác gợi ý các cô đi sâu vào để mà làm ăn, cho nên khi tôi ở cái Phụ nữ đấy là tôi biết cái đầu tiên đấy là người ta làm cái Luật hôn nhân gia đình, trên cơ sở là đi điều tra, chủ yếu là cái tỉnh Thanh Hóa. Thanh Hóa là một cái tỉnh mà nó tảo hôn rất là ghê gớm, mà những cái người đàn bà, những cái cô con gái 17, 18, 20, về lấy những cậu con trai đang con là cởi truồng chạy, để về làm cho người ta, sau khi cái cậu này trở thành người đàn ông rồi đấy, thì cô này á, đã cày bừa cho người ta không biết bao nhiêu là ruộng, nên cô đã bắt đầu già rồi, thì cái cậu này lại đi lấy vợ lẽ, thì cuối cùng á, thì là có cái tích á, là cái bà cả, nhưng mà là bị bóc lột sức lao động của người ta.
Trong hoạt động và công tác như thế thì bà thấy cái quan hệ của người nam giới với nữ giới mình đấy, thì người ta có tôn trọng mình không, mình có được bình đẳng với nam giới không?
Hồi đấy á, là mấy cái ông cán bộ á, là ba cái thằng cha đấy còn mất bình đẳng nữa, hắn ăn hiếp mình dữ lắm, nhưng mà vì á, những cái người con gái mà đã tự nguyện mà đi tham gia cách mạng, mà khi mới cướp chính quyền á, là người ta có ý thức về cái vấn đề là giải phóng phụ nữ, như bọn tôi là có học hành, lại là có cái giác ngộ như thế, cho nên là khi ấy là không có chịu thua, không có chịu thua, chứ còn á, ở nông thôn á, là chị em người ta cũng sợ đấy, mà tụi này á thì đầu bò đầu búa hơn, cho nên khi mà cũng đấu, cũng dám đấu, mà hồi xưa là cái đội ngũ cán bộ Phụ nữ từ Trung ương xuống á, là chị Thập là đi, hồi hay đi qua mấy bà Trung ương, chị nói hoạt động Phụ nữ á, cán bộ Phụ nữ là phải sắm cái trán cao su.
Trán cao su ạ?
Trán cao su, để là sẵn sàng là cũng với ai là cũng cụng hết, là không sợ vỡ đầu.
Tức là mình dặn nhau như thế ạ?
Mình nói sao mà nói được, ai mình gặp nhau là mình hiểu đấy, làm cán bộ Phụ nữ phải sắm cái trán cao su, thì mới chống chọi được.
Nhưng người ta có hay chèn ép mình không bà, nam giới có hay chèn ép mình không?
Nó chèn ép chứ răng không chèn ép, hắn cũng ăn hiếp mình nhiều thứ chứ, mà tôi nói với anh này, không phải là cái khi mà kháng chiến đấy, thì lo kháng chiến rồi, mà chính ra bọn tôi ở trong vùng kháng chiến á, là người ta nam nữ hắn cũng có cái tình cảm thương yêu nhau vì một chết, một sống, cùng với nhau, ở trên một chiến hào thì nó lại có một cái tình cảm khác. Nhưng mà còn cái vùng mà tự do ngoài này, thì mới là phong kiến nó thể hiện hơn, mà nó cũng chèn ép nhau hơn, chứ còn, nhưng mà sau này, sau này, cái khi mà sau năm 54 mà hòa bình đấy, tôi nói ví dụ như mình làm Luật hôn nhân gia đình rồi đấy, mà cái đó, những các cái đồng chí mà lãnh đạo cao lên đấy, như các đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Trường Chinh, như là Bác Hồ, như các cụ là Phạm Văn Đồng các thứ đấy, Võ Nguyên Giáp đấy, các cụ đấy là giác ngộ cách mạng rất là cao, nên được đi học là hiểu biết những cái phong trào quốc tế, nên các cụ rất là ủng hộ phụ nữ, rất quý phụ nữ. Nhưng mà mấy cái ông ở dưới này, Tỉnh ủy, Huyện ủy rồi đấy á, hắn rất là phong kiến, hắn rất là phong kiến đấy, tôi nói là, đến khi mà hồi trước đấy, đầu tiên là năm 58 rồi, phụ nữ là vận động phụ nữ đấy, là sinh đẻ có kế hoạch, nghĩa là giảm cái sinh đẻ, thì tìm cách để hạn chế, phụ nữ là hồi đấy bọn tôi này, cán bộ Phụ nữ là thực hiện đầu tiên, thế tôi, bản thân tôi là tôi về nói với ông chồng tôi đấy, là bây giờ bởi vì cán bộ Phụ nữ là đi công tác địa phương nhiều, mà nếu mà con vài ba đứa thì được, mà nếu mà bốn, năm đứa là không được.
01 giờ 31 phút 21 giây
Bà là lấy ông năm nào?
Tôi lấy nhà tôi cái năm, cuối năm 52.
Thế là năm nào bà có con đầu lòng?
Thì là năm 54 là tôi có con, khi đang đánh Điện Biên Phủ là tôi đẻ cái thằng đầu tiên.
Thế lúc đấy đi công tác thì mình lại phải gửi con à bà?
Úi giời khổ lắm, vì thế cho nên khi đó Phụ nữ Trung ương đấy, đầu tiên ở Phụ nữ Trung ương là các chị lớn hơn, lại đẻ con trước hơn, rồi có một số con các đồng chí lãnh đạo nữ, cái chị hồi đấy như chị Lê Thu Trà, mà vợ ông Lê Liêm này rồi các cái một số bà, bà Hà Quế này rồi các chị có con lớn đấy, thì khi đấy, lập đầu tiên là cái trại kê khai, để mà giải quyết khó khăn cho phụ nữ, gửi con vào đấy, có những người biết nuôi, biết dạy các cháu, để cho giải phóng cho phụ nữ á, là đi hoạt động bình thường, đi làm việc không ảnh hưởng chi, chỉ ảnh hưởng trong cái thời gian chửa đẻ, và thời gian nuôi con còn bú.
Cái lúc bà hoạt động như thế, cái lúc bà mang thai thì bà có được một cái chính sách ưu tiên nào không?
Không có chính sách chi hết, chính sách sau này đến những năm sau 60 thì có, thế còn trước không có đâu (cười), nói thế cứ buồn cười.
Thế ví dụ như lúc bà hoạt động trong thời chống pháp như thế, thì những cái, mình là phụ nữ này, mình phải may sắm quần áo này, rồi xà phòng này, những việc của cá nhân phụ nữ đấy thì mình có đựơc cấp phát những cái đấy không?
Hồi xưa lúc đầu đấy thì không có gì, là đoàn thể, bên Chính phủ thì có thể là có ít một vị nào đó, cũng rất là hạn hẹp, nghèo đói lắm, mà còn bên Đảng thì cũng có thể là có tí chút thôi, còn nữa đấy thì dân vận thì cũng có sơ sơ chút xíu thôi, nhưng cái chính á, là mình phải tự lo lấy, rồi là mình phải bày ra cái, khi đi Phụ nữ tỉnh, bọn tôi lên Phụ nữ tỉnh rồi, thì có tổ chức một cái gọi là cái Ban Tài chính, để mà lo việc đi buôn đi bán, những người đấy có thể đi hợp pháp, ở trong vùng địch được đấy, thì mua trong đó, hoặc là vô mua thuốc rồi ra để mà cung cấp cho các cái cơ quan cho ngoài này kia, cho bệnh viện này kia, nhưng mà mình đi buôn, đi bán, mình lấy cái tiền đó, là mình, coi như mình làm tài chính.
Tức là mình đi buôn vào vùng tề đấy?
Thì là mình đi buôn, như thế là Phụ nữ Thừa Thiên bọn tôi đi vào trong Khu 5, khi đó Khu 5 nó có một cái vùng giải phóng rộng lớn mà, rồi mình vào mình mua những lụa, tơ, rồi chi rồi mình ra ngoài ni mình bán này, thì mua này, thì đi mua, đi bán đó, thì là mua luôn những cái thứ vải vóc đó, thì có thể là cung cấp cho cán bộ, cái bộ áo quần, còn nữa là xin cha mẹ, xin đồng bào, xin nhân dân ở dưới, thì bọn tôi đi xuống dưới, rách rưới quá, thì lại người ta cho mấy cái áo, hay may cho mình một bộ hay gì đó, nghĩa là sống, nếu người dân vẫn được là tốt nhất, mà người ta thương yêu, mà mình không được đòi hỏi người ta, tự người ta, người ta thương yêu mình là người ta quý người ta cho, cho nên khi cũng có những người rất sướng, như bọn tôi mà hoạt động ở đồng bằng á, là trực tiếp với dân chúng như thế, thì có một cái khổ á, là dễ bị địch bắt, nhưng mà có một cái sướng, mình mình sống trong nhân dân, nhân dân người ta đùm bọc mình, người ta thương, người ta nuôi mình, thế tôi thì, tôi không có, không có cơm, có nước gì cả, khi nào tôi cũng đi xuống dưới nhà bà đấy, đó là cái cơ sở của tôi, về là bà bán cái bánh bột lọc, bánh bột sắn đấy, thì bà lại để cho tôi một cái bát, hay một cái đĩa đây rồi, đi về là ăn.
Nếu bây giờ ví dụ như bà lại còn trẻ, mà quay trở lại thời kháng chiến chống Pháp một lần nữa, thì liệu bà có làm lại được những cái việc mà mình đã từng làm không?
Bây giờ đi về á, tôi sợ dân mình là hắn không nuôi mình như hồi trước, bây giờ cái lớp cán bộ mới, cho về dưới nó đuổi đầu, chứ không cho. Còn hồi trước khi tôi bị bắt đấy, là các bà mẹ ở cái vùng tôi hoạt động đấy, là góp tiền để tính là đi chuộc tôi về, đi cho nó ăn để mà.
Một cái trải nghiệm mà bà thấy thú vị và hấp dẫn nhất để bà nhìn lại cái giai đoạn kháng chiến chống Pháp đấy là cái gì ạ. Một cái trải nghiệm của riêng cá nhân bà?
Cá nhân tôi thì tôi thấy thế này này, người dân Việt Nam là rất tốt, rất yêu nước, mà nó có một cái tình cảm, một cái tình đồng bào là tốt lắm, mà trước đây là rất chân thật lắm, ở ngoài này tôi không biết, nhưng tôi hoạt động ở trong Thừa Thiên là tôi thấy là người dân người ta chất phác, người ta quý hóa lắm, khi mà người ta hiểu mình rồi đấy, thì người ta rất là thương yêu mình, người ta rất đùm bọc mình. Tôi vào mà người ta làm một con gà, người ta để cho mình cả đĩa thịt, còn người ta ăn xương, thế nhưng mà mình là cái người cán bộ dân á, nếu mình ăn là hết, cho nên cái ông...
Tức là mất tình cảm?
Hết tình cảm, tôi khi đó để cho tôi một cái bát này đấy, thì tôi lấy cái bát này tôi đem xuống cho con người ta, mà tôi lấy cái bát xương tôi đem lên ăn, thì khi đó người ta mãi mãi là người ta thương yêu mình.
Bà có hay kể những câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này cho con cháu mình nghe không?
Bây giờ thì hắn cũng không nghe mình đâu, không có thì giờ đâu mà nghe, hắn học một ngày mấy buổi, con cháu tôi mà bơ phờ, mà mới học lớp 9, sắp lên lớp 10, mà một ngày ba buổi, sáng thức ba giờ sáng, thì tôi cũng chịu tôi không có kể.
Theo bà bây giờ những cái phương tiện thông tin đại chúng như là sách báo, tạp chí rồi truyền hình các thứ đấy, rồi trường học các thứ, người ta đã nói tốt về câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này chưa?
Tôi thấy á, tôi sợ rồi không biết là con cháu tôi là, rồi đây hắn theo Tây, theo Tàu, rồi hắn nói tiếng Tây, tiếng Tàu, chứ hắn không thèm nói tiếng Việt Nam nữa, đấy tôi đương lo là, thì tôi nói thật là.
Thế sau khi, sau kháng chiến chống Pháp là bắt đầu bà làm công tác gì nữa cho đến lúc nghỉ hưu nhờ?
Chống Pháp thì tôi ra Phụ nữ Trung ương đây, thì tôi làm, vì tôi trải qua nhiều cái thời kỳ làm công tác Phụ nữ ở các cấp, và các bộ môn khác, cho nên cuối cùng á, trước khi về hưu thì tôi về cái bộ phận nghiên cứu Phụ nữ, tôi làm nghiên cứu các cái chủ trương, các cái ấy, bây giờ đề ra những cái vấn đề gì. Ví dụ trước đây á, là cái đầu tiên để mà giải phóng phụ nữ đấy, là các bà người ta tổ chức cái nhà trẻ, nhà trẻ riêng cho phụ nữ, là khi đấy á là cái khả năng mình chỉ như thế thôi, mình để mà đi công tác, rồi sau đấy thấy chị em phụ nữ, lại tổ chức cho nông thôn để nông dân đi làm, ra đồng làm mà lấy điểm, chứ không cứ bế con ở nhà, thì phải tổ chức lấy nhóm, đổi công, gửi trẻ, vận động người ta tự tổ chức với nhau, tự trông con cho nhau, rồi sau mới chuyển lần lần như thế, cho nên tôi thấy cái này, bây giờ các vị phụ nữ bây giờ cũng nhiều người không biết cái chuyện đó, nhưng mà cái đó là cái cơ bản nhất, để mà giải phóng phụ nữ, phụ nữ phải được rảnh rỗi để làm việc, đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, thì như thế á, cái hệ thống mà nhà trẻ, mẫu giáo, trước đây là do Phụ nữ làm đầu tiên, khi hình thành lên hệ thống rồi, bàn giao qua cho Bộ Giáo dục, chứ không phải Bộ Giáo dục làm. Bây giờ các cái nhà trẻ, các cái lớp mẫu giáo, rồi trước đây là bảo vệ sức khỏe rồi này kia đấy, đầu tiên là Phụ nữ lo làm, cho nên khi mà cái bộ phận đó đầu tiên, là bà Đinh Thị Cẩn là phụ trách chứ, mà để mà chăm lo sức khỏe cho phụ nữ.
Thế bây giờ là ghi hết là Bộ Giáo dục à?
Ừ, thì bây giờ ghi là Bộ Giáo dục cũng đúng, vì là Bộ Giáo giục là quản lý, nhưng đầu tiên, mà hình thành lên được cả một cái hệ thống bao nhiêu công sức của chị em người ta đi vận động từng chỗ, vì người ta không biết như thế nào là nhà trẻ, không biết thế nào là gửi trẻ, người ta sợ đưa con người ta cho người khác, nhưng mà đến cái chỗ người ta thấy đó là một cái sự văn mình, thì không phải là đơn giản.
Thế bà là nghỉ hưu năm nào nhờ?
Tôi nghỉ hưu năm 84.
Năm 84 ạ, là từ cơ quan nào mình về đấy ạ?
Hả?
Là từ cơ quan nào mình nghỉ hưu đấy ạ?
Từ cơ quan Phụ nữ Trung ương, mà tôi cả cái hệ thống Phụ nữ của tôi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ huyện lên tỉnh, từ tỉnh lên Trung ương, lên Khu rồi lên Trung ương mà, vì thế cho nên.
Thôi được rồi hôm này có khi hỏi chuyện bà như vậy thôi, không cũng sợ bà mệt, rất là cám ơn bà. 
(Hết băng ghi âm ngày 14 tháng 5 năm 2010)
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